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( Tập 2. Nxb Chính trị quốc gia -  sự thật, Hà nội - 2011 ,tr 277 -  347 )

1. Tổng số đon vị học trình: ĐVHT (số tiết)
Trong đó: Hướng dẫn, giới thiệu trên lớp: 05 tiết
Thảo luận theo tổ, nhóm: 05 tiết
¡2. Bộ môn phụ trách
I Giảng viên viết đề cương: TS. Vũ Quang Ánh sđt 0904.619.685.
3. Vị trí của môn học
Thuộc phần kiến thức giới thiệu tác phẩm của Hồ Chí Minh trong chương trình Hồ Chí 
Minh học, phần chuyên ngành cao học 
Nhũng kiến thức sẽ trang bị cho người học:
Jt^^^ản h  ra đời tác phẩm;
Nhím« dung cơ bàn cùa tác phẩm;

™BH™lTma của tác phẩm
in hệ với các môn học khác trong chương trình: nằm trong học phần giới thiệu tác 

ppam của Hồ Chí Minh thuộc phần chuyên nsành trong chương trình đào tạo Hồ Chí 
học.

VTV5 apC"

Mục tiêu và yêu cầu của môn học
iêu 
kiến thức:

Trang bị cho sinh viên nhũng nhận thức về hoàn cảnh ra đời tác phẩm đường cách mệnh 
Giúp sinh viên nắm vững những nội dung cơ bản của tác phẩm đường cách mệnh 
+ về phương pháp, kỹ năng:
Giúp sinh viên nhận rõ và sử dụng được hệ thống phương pháp: lịch sử, logic, kết họp
logic vộiTỊch sử, phân tích, so sánh, tổng họp để nghiên cứu tác phẩm/
Giúp/SĨnh viên kỹ năng sử dụng các phương pháp để hệ thống hóa nội dung tác phẩm và 
vận/ốụng nó xem xét những vấn đề của cách mạng Việt Nam trước đây và của thời kỳ đổi 
mợi hiện nay

ề ý thức, tư tưởng
hận rõ tính đúng đắn, cách mạng và sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường 

stch mạng Việt Nam được thể hiện trong tác phẩm. Trên cơ sở đó học viên củng cố niềm 
tiiụ^ảo thẳng lợi của sự nghiệp đổi mới mà củng cố lập trường tư tưởng, ra sức phấn đấu
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Yêu cầu (trong tổ chức, triển khai dạy và học)
i với giảng viên

Chuẩn bị thật tốt bài giới thiệu tác phẩm Đường Cách Mệnh
Nắm vững đối tượng học viên, xác định rõ bước đi, cách thức và các phương tiện giảng 
dạy bài giới thiệu tác phâm này
+ Đối với sinh viên
Đọc tác phẩm, ghi chép nhất là những thắc mắc trước khi lên lớp nghe giảng viên giới 
thiệu tậc phẩm
Với hự chuẩn bị trước, khi ở trên lóp cùng giảng viên làm việc để hiểu sâu nhũng nội 
dung cơ bản của tác phẩm và những kiến thức làm rõ thêm tác phẩm.

5. Nội dung tác phấm (gồm 3 phần)

Rgăn/i ra đời tác phẩm  (4 ỷ)
mh hình thế giới

Tháng Mười năm 1917 cuộc cách mạng vô sản do giai cấp công nhân Nga lãnh đạo đã nổ ra và giành thắng 
lợi, lập nên chính quyền Xô Viết công nông đầu tiên trên thế giới.

Năm 1918 chiến tranh thế giói lần thứ 1 kết thúc

Tháng 3/1919 dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin các ĐCS, các nhóm cộng sản của 30 nưóc đã tiến hành đại 
hội thành lập Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva

Mùa hè 1920 Nguyễn Ái Quốc đã đọc toàn văn luận cương của V.I.Lênin đăng trên báo L.Humanité (Nhân 
Đạo) /

Tháng/l2/1921 tại Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Pháp họp ở thành phố cảng Mác xây, Nguyễn Ái Quốc 
đã đếnghị thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa trực thuộc Ban Chấp hành Trung ưoĩig Đảng Cộng sản Pháp 
và được Đại hội chấp nhận

áng 10/1922 Đàng Cộng sàn Pháp tổ chức Đại hội lần thứ II, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra nhiều ý kiến 
ng góp trong Đại hội, bộc lộ phẩm chất sắc sảo của một chiến sĩ cách mạng, một nhà hoạt động chính trị 
năng

n lời mời của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sàn tháng 6/1923 Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pari (Pháp) 
lên Xôsai
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m 1.2. Tình hình Việt Nam (3 ý)
m’ - Thực dân Pháp tiếp tục thực hiện chính sách thống trị độc quyền, chuyên chế và ra sức 

thác thuộc địa lần thứ 2
- Phong trào chống Pháp của nhân dân ta tiếp tục diễn ra mạnh mẽ theo xu hướng dân 
chủ tư sản và có bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng vô sản
- Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác -  Lê nin tham gia sáng lập ĐCS Pháp, hoạt 
động tích cực trong QTCS; xác định con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 
và truyền bá về nước
1.3 . Hoàn cảnh trực tiếp ra đời tác phẩm (3 ỷ)

/  ' ' '- Thắng 11/1924: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về đến Quảng Châu (Trung Quốc)
- Tháng 6/1925: NAQ lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, 

ừ năm 1925 -  1927: NAQ mở trường huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (TQ)

s
m 1.4. Vê tác phâm Đường Cách Mệnh

' ■*; 1.4. k Vài nét về tác phẩm 
•  1 4 2 Chn đê tư tưnnơ C Ù P1.4.2. Chủ đê tư tưởng của tác phâm

1.4.3. Ket cấu của tác phẩm
- về hình thức: Ngoài lời đề tựa, cuốn sách được phân chia theo từng vấn đề, số trang 
cũng được đánh theo từng vấn đề, không đánh liền cho cả cuốn sách. Trong tác phẩm 
này, NAQ đã tập trung đề cập đến 15 vấn đề.
- về kết cấu nội dung: Tác phẩm triển khai theo 3 nội dung CO' bản:
Mộỷỉà, những vấn đề lý luận cách mạng chung;
Hai là, tong kết các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới và rút ra bài học cho 
cẩch mạng Việt Nam;

'a là, xác định phương pháp và tổ chức hoạt động cách mạng
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//. Những nội dung cơ bản của tác phẩm Đường Cách Mệnh (7 nội dung)

Ì ịJ'ai trò, tầm quan trọng cùa lý luận cách mạng (tr.279)

*nộị dung giáo dục phàm chất đạo đức người cách mạng (tr.280- 281)

2.3. về mục đích (tr.282-283)

2.4. về khái niệm cách mệnh( tr.284)

2.5. về con đường cách mạng Việt Nam(tr.284- 289)

2.6. về những nhân tổ đám báo cho cách mạng giái phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vỏ 
sàn đi tới thành công( tr.289)

- Đường Cách Mệnh khẳng định nhân tố đầu tiên, quan trọng nhất đảm bào cho thành công cuộc cách mạng là 
phải có Đàng cách mạng (ĐCS)
- về lựỹíượng cách mạng: NAQ khẳng định phải xây dựng được lực lượng cách mạng của toàn dân tộc
- về đường lối đoàn kết quốc tế: NAQ khẳng định cách mệnh VN cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế 
giới /

v ế  phương pháp cách mạng: phải dùng bạo lực cách mạng nhung trước hết là bạo lực chính trị của quần
u ng

Đường Cách Mệnh còn để cập một hệ vấn đề rất phong phú về tô chức cách mạng thế giới và những giá 
trhXkọng quá trình phát triên lịch sử cùa nhân loại

III. Ý nghĩa của tác phẩm
*► 3. ẠBÊầ lý luận (3 ý)

có giá trị như một cương lĩnh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN 
đương đại
- ĐKM đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết cách mạng Mác -  Lê nin; phương 
hướng cơ bản của cách mạng VN và nhiều nội dung của tác phẩm có giá trị chỉ đạo lâu dài 
đối với cách mạng VN
- ĐKM đãgóp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề trong lý luận cách mạng Mác -  Lê nin 
3.2. về'thực tiễn (3 ỷ)
- ĐKM đã định hướng cho nhân dân ta hành động đi tới giải phóng dân tộc

ĐKM ra đời là một đòn tấn công quyết liệt của giai cấp công nhân vào những quan điểm 
giai cấp tư sản, nhằm dành thắng lợi cho việc xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công 

ìn đối với cách mạng của dân tộc
IM đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác -  Lê nin vào VN
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7. Tài liệu
-T à i liệu bắt buộc: Tác phấm Đường Cách Mệnh (in trong Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, xuất bàn 
lần thứ 3, NXB CTQG -  Sự thật, Hà Nội. 201 i , tr.277-347)
- Tài liệu tham kháo:
+ Văn kiện Đảng, các tổ chức tiền thân cùa đảng, Ban nghiên cứu LSĐ Trung ương, Hà Nội, 1977, 
tr.82
+ ĐCSVN: VKĐTT, NXB CTQG, Hà Nội, 2000. Tập 7, tr. 11
+ BNCLSDTXV: Chù tịch HCM tiểu sử và sự nghiệp. NXB Sự thật, Hà Nội, 1975, tr. 16-57 
Phương pháp đánh giá 

/. Viết một tiểu luận 
. Một bài thi kết thúc học phần 
Những vấn để cần tháo luận trong lớp hoặc tổ
. Những vấn đề thề hiện tính cương lĩnh cùa tác phẩm Đường Cách Mệnh 
. Phân tích giá trị thực tiễn cùa tác phẩm Đường Cách Mệnh



BA BÀI PHÁT BIÊU CỦA NGUYỄN ÁI 
QUỐC TẠI HỘI NGHỊ V QUÓC TÉ 

CỘNG SẢN (1924)
Tẩp 1: tr295 -  315

GIẢNG VIÊN: TS. v ũ  QUANG ÁNH 
KHOA : TT HỒ CHÍ MINH 

Sđt:0904.619.685

I. HOÀN CẢNH LỊCH s ử , TÁC GIẢ, TÁC 
PHẨM

1. Hoàn cảnh lịch sử
1.1.1. Hoàn cảnh trong nuóc

- Sau chiến tranh thế giới thú' nhất, thực dân Pháp tiến 
hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Việt Nam trên quy mô 
lớn.

- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của pháp đã 
làm cho tất cả các tâng lớp nhân dân vốn đã khổ cực lại càng khổ 
cực hơn, đặc biệt là nông dân.

- Các giai tầng Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc, giai 
cấp nông dân ngày càng bị bần cùng hóa, giai cấp công nhân mới 
ra đời, nay càng thể hiện vai trò của mình trên vũ đài chính trị.

- Tuy ở nước ngoài nhưng Hồ Chí Minh vẫn theo dõi sát 
sao tình hình trong nước.

lể nói đó là cơ sỏ' thực tiễn, là những bằng chứng sinh 
.......... lể hiên trong tham luân tại đại hôi V quốc



1.1.2. Tình hình quốc tế
- Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, ngày 18 

tháng 1 năm 1919, các nước thắng trận họp hội nghị vecxây 
(Pháp) phân chia lại thế giới.

- Quốc tế Cộng sản (3-1919) ra đời dưới sự lãnh đạo của 
V.I. Lênin đã tạo ra bước chuyển biến căn bản trong lịch sử trong 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tê, cũng như phong trào 
giải phóng dân tộc.

- Năm 1921, cuộc nội chiến ở Liên Xô chấm dứt, công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được đẩy mạnh.

Những đặc điểm của tình hình thế giới có ảnh hưởng lớn 
đến nhận thức và hành động của Nguyễn Ai Quốc, đặc biệt là sự 
ra đời của Quốc tế Cộng sản và những luận điểm của V.I. Lênin.

Bên cạnh đó, Nguyễn Ái Quốc còn nghiền ngẫm và phát 
triển những quan điểm mới về cách mạng thuộc địa, tinh thần đó 
được Nguyễn Ái Quốc thể hiện trong tham luận tại Đại hội V

Cộng sản.

____________________--------------------------------------------------------------------

1.2. Tác giả
Sau khi đọc “sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân 

tộc và thuộc địa” của V.I. Lênin. Từ đó Nguyễn Ái Quốc “Hoàn toàn 
tin theo V.I. Lênin, tin theo Quốc tể ba”.

Bỏ phiếu tán thành Quốc tế ba, Nguyễn Ái Quốc từ người 
cách mạng yêu nước trở thành người cộng sản, gắn cách mạng Việt 
Nam vào quý đạo cách mạng vô sản.

Tại đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Pháp họp tại mác 
xây , tháng 12-1921, Nguyễn Ái Quốc đề nghị thành lập Ban nghiên 
cứu thuộc địa trực thuộc Ban Chấp hành Trung ưong Đảng Cộng 
sản Pháp đã được đại hội chấp nhận.

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, tháng 
6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Pari sang Liên Xô.

Một lần nữa Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh vấn đề nói đi đôi 
với làm và làm có hiệu quả.

Nguyễn Ái Quốc bày tỏ sự không đồng tình với một số 
ĩrgươTtPSii^auốc tế cộng sản coi nhẹ vai trò của dàng cộng sản và 
lực lượng q u a r^ H u ^ ^ ác  nước thuộc địa.



1.3. Tác Phẩm

Ngày 17-6-1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế 

Cộng sản với tư cách là đại biểu tư vấn.

Đại hội V Quốc tế Cộng sản được tổ chức trọng thể tại điện 

Kremlin.

Tại các phiên họp thú' 8 ngày 23-6-1924, phiên họp thứ 22 

ngày 1-7-1924 và phiên họp thứ 25 ngày 3-7-1924, Nguyễn Ái 

Quốc đã phát biểu các tham luận.

II. NỘI DUNG CỦA TÁC PHẨM
1. Mỗi quan hê giữa cách mang thuôc đĩa vói cách mang ỏ' 
chính quốc

- Trong phiên họp thứ tám ngày 23 tháng 6 năm 1924, 
Nguyễn Ái Quoc đã đăng ký tham luận đã được trình bày trên diễn 
đàn đại hội.

- Nguyễn Ái quốc phê phán quan điểm đó, tựa như “đánh 
chêt răn đăng đuôi”.

- Đưa ra môt số liệu cụ thể về dân số, diện tích, để thấy sự 
chênh lệch rõ rệt vê lực lượng cách mạng và phản động ở các thuộc 
địa Pháp và Anh so sánh lực lượng ở chính quôc.

- Nhắc lại luận điểm của V.I Lênin: “Cách mạng phưong tây 
muôn giành thăng lợi...cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản” 
(tr.299).

Như vậy có thể thấy rằng quan điểm về mối quan hệ biện 
chứng giữa cách mạng chính quốc với cách mạng thược địa lần đầu 

J .Nguyễn Ái Quốc nêu lên trong diễn đàn đại hội.



2. \'ai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp nông dân ở thuộc địa

Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên ở một nước thuộc địa, lại có 

quá trình khảo sát ở nhiều nước thuộc địa khác nhau. Nguyễn Ái 

Quốc nhận ra rằng tất cả các nước thuộc địa, giai cấp nông dân 

chiếm đa số trong cơ cấu xã hội và là người chịu nhiều tầng áp 

bức cho nên họ luôn có ý thức phản kháng.

Có thể thấy thông qua nghiên cứu và nhìn nhận bằng thực 

tiễn, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên nhìn thấy vai trò, vị trí và 

sức mạnh của giai cấp nông dân các nước thuộc địa.

3. Tố cáo và lên án mạnh mẽ tội ác của chủ nghĩa đế quốc 
đối vói nhân dân các dân tộc thuộc địa đặc biệt là nông dân

Trong bài tham luận đọc tại phiên họp lần thứ 25 

ngày 3-7-1924, Nguyễn Ái Quốc kịch liệt lên án tố cáo tội ác của 

chính quyền thực dân đối với thuộc địa, nhất là đối với nhân dân 

Đông Dương.

Từ sự phân tích tình hình kinh tế, xã hội ở các nước 

thuộc địa của pháp, nơi tuyệt đại đa số là nông dân, đưa ra các 

bằng chứng số liệu, sự kiện cụ thể, Nguyên Ái Quốc lên án chính 

sách cướp đoạt ruộng đất vô cùng trắng trợn và tàn bạo của chủ



4. Vai trò và trách nhiệm cüa quốc tế cộng sản tron« việc giúp 
đõ' phong trào cách mạng ỏ’thuộc địa

Nguyễn Ái Quốc chỉ ra rằng, phong trào đấu tranh của 
nhân dân các nước thuộc địa đã và đang bùng lên mạnh mẽ, 
nhưng đều bị dìm trong biển máu,Người yêu cầu Quốc tế Cộng 
sản tích cực giup đỡ các nước thuộc địa.

Phê phán chủ nghĩa hình thức đang xảy ra trong không ít 
các Đảng cộng sản, Nghĩa là chỉ nói mà không hành động, kể cả 
Đảng cộng sản Pháp.

Với các sự kiện số lượng cụ thể, Nguyễn Ái Quốc đánh 
giá sai lầm. thiếu sót của một số Đảng cộng sản. Nguyễn Ái Quốc 
nguyên nhân của những sai lầm thiếu sót đó trước hết là do nhận 
thức thiếu sâu sắc về lý luận và thực tiễn, thiếu tích cực trong 
hành động.

III. GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM 

1. Giá trị lý luận
Với Ba bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V 

Quốc tể cộng sản cho thấy lần đầu tiên trên một diễn đàn chính 
thức của phong trào cộng sản công nhân quốc tế, những luận 
điểm sáng tạo về mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng giải 
phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc được 
đề cập.

Bên cạnh đó, Nguyễn Ái Quốc còn khẳng định trên diễn 
đàn đại hội: cuộc cách mạng thuộc địa có thể nổ ra và thắng lợi 
trước cách mạng vô sản ở chính quốc, đồng thời chính nó lại tạo 
nên điều kiện, thúc đẩy cho phong trào cách mạng ở chính quốc 
phát triển.
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2. Giá tri thực tiễn
Qua bài phát biểu trên diễn đàn đại hội V -  Quốc tế cộng 

sản, Nguyễn Ái Quốc chỉ ra rằng,những người cộng sản trên thế 
giới cần phải kien định, bảo vệ tư tưởng của Lênin về vấn đề dân 
tộc và thuộc địa. Phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cải 
lương, CO' hội trong phong trào cộng sản và công nhân thế giới.

Trên diễn đàn của Đại hội, tội ác của chủ nghĩa thực dân 
bị tố cáo, phơi bày thông qua những chứng cứ cụ thế, điều đó 
chẳng góp phần thức tỉnh tinh thần đấu tranh của nhân các nước 
thuộc địa, mà con kêu gọi sự đoàn kết quốc tế rộng rãi chủ nghĩa 
thực dân của nhân dân tiến bộ thế giới.

Cuối cùng thông qua các bài tham luận của mình,
Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định một cách rõ ràng vai trò trách 
nhiêm r.ủa Onnr, tế r.nnu sản trong việc giúp đỡ ủng hộ nhân dân



BẢN ÁN CHÊ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP 
( T R 2 3 - T R  1 4 4 )

Tống sô' đơn vi hoc trình: (5 tiết). Trong đó:
Hưởng d ln  trẽn lớp: 3 tiết 

Thào luân: 2 tiết

Bô môn phu trách : Tác phẩm tiêu biếu Hồ Chí Minh
Giảng viên v iết đề cương: TS Vũ Q uang Ánh, giảng viên chính 
Vi trí của môn hoc:
Nôi dung thuộc phần kiến thức "Giởi thiêu tác phẩm "

Muc tiêu và yêu cầu của môn hoc:
M uc tiêu:

i  Về kiến thức: Trang bi cho người hoc những nôi dung cơ bản của tác phẩm 
"Bản án chế đô thưc dân Pháp".

i  Về phương pháp, kỹ năng: Trang bi phương pháp, kỹ năng nghiên cửu tác 
phẩm .

+ về  ý  thức, tư  tư ởng: Rèn lưvẽn ý thức, tư  tư ờng nghiên cứu tác phẩm  nghiêm  
túc.

Yêu cầu:

+ Đổi với giảng viên: Th ư c hiên đủng quy chế giảng viên

I. Sự RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM
l.V e  thờ i đ iếm  viết và xuất bàn
• -Theo GS Hoàng Xuân Hãn và Singõ Sibata: In tại Pháp năm 1924.
• -Năm 1946, Quốc gia ấn thư - Cục Xuất bàn trong nước, ghi rõ xuất bản ở Pháp năm 1925.Theo GS 

Đinh Xuân Lâm: Rất có nhiều khâ năng Bản án được viết và hoàn thành vào thời gian Người ờ Liên Xô 
(tháng 6/1923 đến tháng 10/1924), sau đó mới gửi bàn thào sang Pari. Và sách chì có thể ra mắt bạn 
đọc vào đàu năm 1926.

• -Theo Hà Huy Giáp, Đàm Đức Vượng: Sách được viết trong khoảng thời gian 1920-1924, do Thư quán 
Lao động Parl xuất bàn năm 1925.

• -Theo Hồ Ch! Minh -  Tiểu sử, Nxb Lý luận chính trị, H, 2006, thì "trong những ngày ờ Liên xô, Nguyễn 
Ái Quốc đã có điều kiện hoàn thành Bàn án chế độ thực dân Pháp. Phần lớn nội dung của tác phẩm là 
những bài báo được viết từ năm 1921, đã đăng trên báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, Người cùng 
khổ... được tác già tập hợp lại. Sau đó tác giả xem lạl bản thào và bổ sung thêm. Bản thảo được gửi từ 
Matxcova đi Parl CUỐI năm 1924 cho Hội Liên hiệp thuộc địa và Ban Biên tập báo Le Paria, trước khi 
Nguyễn Ái Quốc rời Liên xô đl Trung Quốc.

• -Theo Hb Chí Minh toàn tập: được những người bạn cùng hoạt động VỚI Người xuất bản lăn đầu tiên 
bằng tiếng Pháp tạl Thư quán lao động Pari, năm 1925. Ở việt Nam, tác phấm này được xuất bán lần 
đầu tiên bằng tiếng Pháp năm 1946. Năm 1960, Nxb. Sự thật dịch ra tiếng việt, xuất bản làn thứ nhất, 
in trong Hồ Chí Minh tuyến tập.

• - Bàn In lần thứ nhất có bài Tựa của Nguyễn Thế Truyền (Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định), sang 
Pháp du học. Thời kỳ đău có tham gia viết báo Người cùng khố và hoạt động trong Hội liên hiệp thuộc 
địa. Sau đl theo xu hướng chính trị khác, lập Đảng việt Nam độc lập, xuất bàn báo chí chống cộng)

• - Nguồn tư liệu: Nguyễn sử dụng một phần các bài báo lúc ở Pháp (1922 —1923).



2. Sự ra đời của tác phẩm
• - Đ ế  quốc Pháp đấy m ạnh khai thác thuộc địa (thật) để bù đắp cho thiệt hại trong chiến 

tranh th ế  giới lần thứ  nhất; đồng thời tuyên truyền cho công cuộc "khai hóa". Vì vậy, tác 
phẩm  đánh đòn m ạnh vào kế hoạch đó của Pháp.

• - Xuất bản ở  Pari: quả bom trong lòng địch, gây ấn tư ợng lớn trong lòng nhân dân các 
nước thuộc địa, làm kẻ thù run sợ. Làm  người Pháp có lương tri đồng tâm  suy ngh ĩ về 
những hành động của th ự c dân Pháp làm ô danh nước Pháp.

• - Phong trào giải phóng dân tộc trên th ế  giớ i có bước phát triển mới (do chiến tranh th ế  
giới và ảnh hưởng của Cách m ạng Tháng M ười), v ì  vậy, tác phẩm  -  qua việc tố  cáo tội ác 
của thực dân -  đã làm luông sinh khi mới và vạch ra con đường phải đi cho các nước 
thuộc địa.

• - Khi trong phong trào CSQ T còn tồn tại những khuynh hướng cơ  hội về vấn đề dân tộc 
và th uộc địa như cách m ạng th u ộ c địa phụ th uộc vào cách m ạng "chính quốc", chờ  sự 
thành công của cách m ạng "chính quốc". Vì vậy, tác phấm  phê phán những khuynh 
hướng cơ  hội đó, góp phần "Bôn sê vích hóa" các Đ CS và công nhân, tẩy trừ  các tư  
tư ớng xã hội dân chủ trong Đảng.

• - Tác phấm  đã cụ thế hóa các luận điếm  của V.I.Lênin về chủ nghĩa đế quốc, nói cách 
khác, đây là cuốn sách v iết về Chủ nghĩa đế quốc ở  thuộc địa bằng sự việc, con số, con 
người cụ thể. Nó trở  thành vũ khí chính trị, lý luận sắc bén của những người cách m ạng 
ờ thuộc địa.

• - V iệt Nam đã có dấu hiệu xuất hiện m ột cao trào cách m ạng chống đế quốc. Vì vậy, cần 
có  sự  chuẩn bị về ch ính trị, tư  tư ởng, tổ chức cho ra đời đội tiên phong của giai cấp công 
nhân lãnh đạo cách m ạng. Vì vậy, tấc phẩm  đã cùng Báo Thanh niên, Đ ường cách m ệnh

_____l ì m  MÍnr ú. n n h ĩn  rĩ rì-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.NỘI DUNG C ơ  BẢN CỦA TÁC PHẨM

• Tác phẩm gồm XII chương:
• - Chương I: Thuế máu. ( tr 25 -  38 )
• - Chương II: Việc đầu độc người bản xứ.(tr 39 -4 4 )
• - Chương III: Các quan thống đốc.( tr 45 -  53)
• - Chương IV: Các quan cai trị.(tr 53 -  58)
• - Chương V: Những nhà khai hóa.( tr 59 -  74)
• - Chương VI: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị.(tr 75 -  80)
• - Chương VII: Bóc lột người bản xứ.( tr 81 -  95)
• - Chương VIII: Công lí (tr 9 6 -1 0 5  ).
• - Chương IX: Chính sách ngu dân( tr 106 -  109).
• - Chương X: Chủ nghĩa giáo hội. (tr 110 -  113)
• - Chương XI:Nỗi khổ của người phụ nữ bản xứ.( tr 114 -1 2 2 )
• - Chương XII. Nô lệ thức tỉnh, và một phần phụ lục. ( tr 123 -1 4 4 )



l.Tư  tưởng cách mạng tiến công
• - Điếm nổi bật là chương XII: "Nô lệ thức tỉnh": Tác giả điếm qua một loạt cuộc biếu tình, 

phàn kháng của nhân dân các dân tộc thuộc địa, rồi đưa ra hình ảnh cụ thế về cách mạng 
Nga, trong đó có trường Đại học Phương Đông, "cơ sờ cho một liên minh phương Đông 
tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản. Tác già có 
lời kêu gọi đấu tranh gửi tới "anh em vô sán và những nông dân các thuộc địa". Những người 
bị áp bức này sẽ thi hành bản án, trừng trị bọn tội phạm là bè lũ thực dân.

• Tóm lại, khi viết Bán án, với tư cách là một chiến sĩ cách mạng, một cán bộ của QTCS, tác giả 
nhắm ba cái đích:

• 1 / Lẽn án chủ nghĩa thực dân;
• 2 / thức tĩnh và tranh thủ quần chúng lao động ờ các thuộc địa;
• 3/ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thuộc địa và trách nhiệm của những nguời 

cộng sàn đối VỚI các thuộc địa.
• Chương Nô lệ thức tình là kết tinh những tư tưởng, chiến lược, sách lược và những phương 

pháp đấu tranh cách mạng... Đây chính là cấm nang" cho quần chúng đấu tranh cách mạng 
(như kiếu "Luận cương" của Lênln). Còn đối VỚI kẻ thù thi chúng sẽ hốt hoảng, run sợ.

• Tư tường cách mạng tiến cóng còn thể hiện ờ bút pháp, phong cách: Lối văn châm biếm, 
"gậy ông đập lưng ông" số liệu thống kê cụ thể.

• Rút ra quy luật "khoa học căm thù" trong cuộc đấu tranh vạch tội ác kẻ thù đế đánh đổ 
chúng: Dũng cảm, kiên quyết đấu tranh đế vạch rõ bàn chất, âm mưu, hành động, bất chấp 
gian khó, hy sinh. Quyết tâm cao, tiến cóng toàn diện.

• Đúng như C.Mác viết: "cần phái làm cho ách áp bức hiện thực càng nặng nề hơn nữa, bằng 
cách gắn vào nó cái ý thức vê ách áp bức; can phài làm cho sự ô nhục, càng ô nhục hơn nữa 
bằng cách công bó nó lên" (Tuyến tậ p t.l, NxbSựthật, H,1980, tr.18

2 .Về cách mạng giải phóng dân tộc
• Được trình bày trong nhiều chương, nhưng tập trung ờ chương Nô lệ thức tình.
• Thế hiện qua những điều tố cáo chù nghĩa đế quốc, sự thức tinh quần chúng, cổ vũ họ do:
• - Đối tượng tiến công là chủ nghĩa thực dân, bọn gây nhiều tội ác đốl VỚI các dân tộc thuộc địa. Tội 

đầu tiên là tội hình sự, giết hại 8 vạn người. Từ đó tác giả nhân danh công lý — kêu gọi thế giới văn 
minh và người Pháp lương thiện sẽ đứng về phía chúng tôi đế lên án bọn cá mập thực dân.

• - Tội ác có tính chất tàn sát nhân loại: Tội ác cùa việc đầu độc người bàn xứ (Chương II: VIỆC đau độc 
người bàn xứ), đầu độc bằng rượu và thuốc phiện. Đó là những thú đoạn bì ÓI nhất và những tội ác.

• Tác giả vạch mặt toàn quyẽn Anbe Xarô và toàn bộ máy thõng trị cùa thực dân Pháp. Đó là các quan 
thống đốc (Chương II), các quan cal trị (Chương IV), những nhà khai hóa (Chương VI), những thù 
phạm của tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị (Chương VI). Tác giã gọi chúng là những "tên vô lại", 
"những kẻ đếu cáng không thế tưởng tượng nối". Một cựu nghị sĩ đi thăm thuộc địa vè đã phải kêu 
lên: "So VỚI bọn viên chức thuộc địa thi những tên cướp đường còn là những người lương thiện".

• - TỘI cướp của, tức là bóc lột người bản xứ (Chương VII) bằng "những thứ thuế vô lý gấp trăm lần 
thuế đất thời phong kiến". Tác già đã vạch trần tính chất xào trá cúa đế quốc Pháp trong khi duy trì 
một chế độ đáng nguyền rùa thời trung có, nhưng lại luôn luôn trang điếm cho cái huy chương mục 
nát của nó bằng những châm ngôn lý tưởng-bình đẳng, bác ái, khai hóa văn minh (các chương VIII: 
Công lý; Chương IX: Chính sách ngu dân; Chương X: Chủ nghĩa giáo hội).

• Tác giả dành riêng một chương tố cáo chế độ thực dân gây nên bao nỗi khó nhục cùa người bản xứ. 
Chúng đối xử hết sức bi ối VỚI phụ nữ bán xứ: bóc lột, đày đọa, hiếp, giết, thiêu, chặt xác, mổ 
bụng... Tác giả luận tội: "Người ta thường nói: "Chẽ độ thực dân là ăn cướp". Chúng tôi xin thêm: là 
hiếp dâm và giết người".



• - Ca ngợi sự vùng lên của phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa như Đahômây, 
Xyri, Ăngti, Guyađơlúp, Angiêri, Tuynidi, đặc biệt của nhân dân Đông Dương (công nhân 
các lò nhuộm ở Chợ Lớn).

• - Xác định cho cách mạng thuộc địa đi đúng hướng mà v.l Lênin vạch ra trong Sơ thảo 
lần thứ những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tức con đường cách mạng 
Nga, cách mạng vô sản (các khuynh hướng: macxlt, cách mạng dân chủ tư sản, dưới 
ngọn cờ Hồi giáo, con đường đạo đức tôn giáo). Người viết: "Cách mạng dạy cho họ 
đấu tranh, cách mạng giúp đỡ họ về tinh thần và vật chất như V. I. Lênin đã viết trong 
Đề cương của Người về vấn đề thuộc địa.

• - Giai cấp vô sản ở từng nước hòa cùng với hàng trăm triệu người bị áp bức ờ các thuộc 
địa và các nước lạc hậu mở trận tuyến tiến công vào dinh lũy của chúng.

• - Kẻ thù của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là đế quốc và phong kiến, trong 
đó đế quốc là trùm sỏ: chủ nghĩa đế quốc đặt nền móng cho sự bóc lột, còn phong kiến 
ở thuộc địa "đều rạp mình sát đất" trước bọn đế quốc.

• - Lực lượng đánh đổ chúng: Thời gian này Cụ Phan có "Mười hạng ngựờl đồng tâm", 
còn Nguyễn chưa nói "công nông là gốc cách mạng", nhưng dùng: "khắp nơi, giai cấp 
công nhân cũng bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của mình". Người trích đưa các 
văn kiện vào tác phẩm của mình như Tuyên ngôn của Quốc tế cộng sản kêu gọi anh em 
vô sản và nông dân các nước thuộc địa vùng lên chống chủ nghĩa đê quốc.

• - Phương pháp cách mạng: chủ động -  sáng tạo -  linh hoạt, không ỷ lại chờ cách mạng 
chính quốc: "Vận dụng công thức của C.Mác, chúng tôl xin nói VỚI anh em rằng cuộc giải 
phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em".

• (Vua Hàm Nghi, trong những ngày bị Pháp đày ở Anglêri vẫn đọc "Bản án" ngày 
24/12/1943 , khi nhà vua qua đời, người ta tìm thấy bản án "Bản án" trong tủ sách nhà 
vua).

3.Mối quan hệ giữa cách mạng ở thuộc địa 
với cách mạng vô sản ở chính quốc
-Vạch trần bản chất của chủ nghĩa tư bản 
bằng luận điểm nổi tiếng: "Chủ nghĩa tư 
bản...
-Nhiệm vụ giai cấp vô sản ở chính quốc...
-Hồ Chí Minh dẫn tư liệu tại Đại hội Bacu... 
-Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng Cộng sản Pháp...
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4. Về chủ nghĩa quốc tế vô sản
-Vấn đề chung đặt ra trước các dân tộc...
-Tiếng nói chung của các dân tộc bị áp 
bức...
-Con đường chung giải phóng các dân 
tộc thuộc địa...

5. Về giá trị nhân đạo cộng sản
• Khi giai cấp vô sản đang lên thì chủ nghĩa nhân văn 

có những yếu tố tiến bộ...
6 .Bản án chế độ thực dân Pháp mờ đầu kỷ nguyên 

văn học Việt Nam hiện đại
• Tóm lại
• Giá trị chính trị tư tưởng của tác phẩm
• Giá trị tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân.
• Vạch ra con đường xóa bỏ chế độ thực dân.
• Tác phẩm còn có nhiều giá trị khác.



• Tài liệu
• Bắt buộc: "Bản án chế độ thực dân Pháp" Hồ 

Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba, 
Nxb.CTQG-STH 2011, tr 23-144

• Phương pháp đánh giá:
• Một lần (viết tiểu luận hoặc kiểm tra tùy theo 

điều kiện cụ thể)
• Những vân đề cân thảo luận, trao đối:
• Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm.
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'
1. BÓI CẢNH LỊCH sử  RA ĐỜI CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 
CgNG SẢN VIỆT NAM

cảnh quốc tế
- Cách mạng tháng M ư ờ iN ga  thành công (1917) và sự ra đòi của Quốc tế cộng sản (3 /1919) dưới 
sự lãnh đạo của V.I Lênin là bước ngoặt trong lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
đồng thời là dấu m ốc quan trọng trong tiến trình phát triển của phong trào cách mạng giải phóng 
dân tộc. Ở các nước tư bản, nhiều đảng dân chủ - xã hội thuộc Quốc tế 2 trưóc đó đã gia nhập 
Quốc tế cộng sản.

-T ạ i Đại hội Quốc tế cộng sản (1920), V.I Lênin đã trình bày : So' thảo lần thứ nhất những luận 
cưong về'vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin và được Đại hội II Quốc tế Cộng sản 
thông qua, khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc thuộc phạm trù cách mạng giải phóng vô  
sản; ríhững người cộng sản phải giúp đõ' phong trào giải phóng dân tộc ỏ' các nước thuộc địa và 
phự thuộc.

Lênin nhấn mạnh: " ... điều quan trọng nhất trong chính sách của Quốc tế Cộng sản về vấn đề 
in tộc và vấn đề thuộc địa là làm cho gần gũi nhau để tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng chung  

|iằm  lật đổ bọn địa chủ và giai cấp tư sản. Bởi vì chỉ có sự gần gũi ấy mới bảo đảm việc chiến 
m ắng chủ nghĩa tư bản, nếu không có chiến thắng đó thì không thể thủ tiêu được ách áp bức dân 
tọ ẹ ỵ à  tình trạng bất bình đẳng ”0).
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- Sau Đại hội II Quốc tế Cộng sản, dưới sự chỉ đạo của V.I Lên in và Ban Chấp hành Quốc tế 
f sản, tháng 7 -  1920. tại thành phố Ba Cu (Thù đô Adécbaidan thuộc Liên Xô cũ), Đại hội 
g người cộng sản và các chiến s ĩ cách mạng phương Đ ông đã được tổ chức. Đây là sự kiện

quan trọng thể hiện trách nhiệm tình đoàn kết chiến chiến đấu giữa phong trào cộng sản và 
phong trào giải phóng dân tộc. Được sự giúp đõ' của Quốc tế Cộng sản, trong những năm 1920
-  1921, ỏ' Châu Á, Đảng Cộng sản đã được thành lập ở Ẩn Đ ộ, Trung Quốc, Triều Tiên, 
Inđônêxia, Thái L an ,...C ó thể nói, cách mạng giải phóng dân tộc theo xu hướng cách mạng vô 
sản bắt đầu có bước tiến mạnh mẽ.

- Tiếp sau Đại hội Ba Cu, năm 1921, Trường Đại học Cộng sản của những người lao động 
PhươngiDông (gọi tắt là Trường Đại học Cộng sản Phương Đ ông) nhằm đào tạo cán bộ cách 
mạng,cấc nước thuộc địa đã được thành lập theo quyết định của Quốc tế Cộng sản. N hiều cán 
bộ qấch mạng các nước phương Đ ông đã được gửi tới học tập.

¿ại đây, các học viên đã được trang bị những nguyên lý cơ  bản của chủ nghĩa Mác -  Lênin 
ihương pháp tổ chức, lãnh đạo cách mạng. Gần 20 năm tồn tại (1921-1941), trưòng đã đào 
hàng ngàn cán bộ cách mạng cho các nước Phương Đ ông, không ít người sau này trở thành 

ãnh tụ, cán bộ lãnh đạo có uy tín ỏ' các nước, trong đó có Việt N a m / Tháng 5/1943 căn cứ vào 
IIh hình m ói . Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản thông qua nghị quyết giải tán).

Đổi với Đông Dương và Việt Nam
khi thành lập và trong quá trình hoạt động, Quốc tế Cộng sản đã quan tâm đến cáchm - Nau khi thành lặp và trong quầ trinh hoạt động, Quoc tế Cộng sán đã quan tam aẽn cac. 

™®HSỊg Đông Dương. Tháng 4 -  1920, thành phố Sài Gòn đã được Quốc tế Cộng sản chọn 
làm địa bàn để thành lập trung tâm truyền bá lý luận cách mạng vào Đông Dương; hai cán 

Ị bộ người Nga đã được phái đến để thực hiện. Nhưng tháng 11 -  1920, hai cán bộ này bị 
mật thám Pháp bắt và bị trục xuất. Có lẽ đây là sự kiện mà sau đó (1921), V.I. Lênin đã 
nhắc nhở Quốc tế Cộng sản: “Cần nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề Đông Dương và Angiêri, 
nhưng đây là nhiệm vụ của những người Bônsêvích không nên ủy thác cho ai khác là ủy
thác chính'mình”0).ỵ
- Cùng7 với việc đào tạo hàng chục cán bộ cho cách mạng Việt Nam trong những năm 

192041929, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tạo điều kiện và giúp đỡ 
tụ Nguyễn Ái Quốc thời kỳ Người hoạt động ở nước ngoài, Quốc tế Cộng sản còn 

cầu các Đảng Cộng sản Ãn Độ, Trung Quốc,... giúp đỡ những người cách mạng 
)ng Dương trong việc thành lập đảng cộng sản, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực 
§p về vấn đề này. Ngày 27-10-1929, Ban Bí thư Quốc tế Cộng sản đã có thư gửi những 
kười cộng sản Đông Dương chỉ đạo về việc thành lập đảng cộng sản(2).
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1.2. Bối cảnh trong nước và vai trò hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
- ckpc xâm lược Việt Nam do thực dàn Pháp tiến hành từ 1858 và đánh dấu bàng sự kiện ép 

“m rn đ ìn h  phong kiến Việt Nam ký Hiệp ước Patơnốt(1884) chấp nhận sự đô hộ của chúng. Từ
một quốc gia phong kiến độc lập, Việt Nam bị biển thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. 
Mâu thuẫn CO' bản, nối lên hang đầu là mâu thuẫn của cả dân tộc đang bị nô lệ với kẻ xâm lược và 
các lực lượng phong kiến phản động. Chính vì vậy mà cuộc chiến đấu giành lại nền độc lập của 
cà dân tộc không lúc nào ngoi nghỉ, hoặc dưới ngọn cò' của các sĩ phu phong kiến, hoặc theo xu 
hướng dân chủ tư sản. Tuy nhiên, các phong trào này đều thất bại, phong trào yêu nước trong tình 
trạng khủng hoảng đường lối lãnh đạo.

- Giữa bối cảnh đó, ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tên gọi mói Văn Ba 
-  sau nay trở thành lãnh tụ N guyễn Ái Quốc -  Hồ Chí Minh đã xuất dương tìm đường cứu nước, 
giải^phóng dân tộc. Ngươi chọn hướng đi sang phương Tây, trong khi một sổ tổ chức, đảng chính
trị cũng xuất hiện ỏ' Việt Nam.

- Gần 10 năm hoạt động, N guyễn Ái Quốc đã in dấu ỏ' các nước tư bản lớn, nhiều nước thuộc địa 
' hắp các châu lục. Tiếng sấm cùa Cách mạng tháng M ười N ga đã thôi thúc Người hướng về  

ênin và nước N ga X ô Viết. Tại Pari, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919), tham dự Đại hội 
a (1920) trỏ' thành người cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

► - Đến với chủ nghĩa Mác -  Lênin, khẳng định cách mạng Việt Nam muốn thành côns phải đi theo con 
Cách mạng tháng Mười Nga -  con đường cách mạng vô sản. Đặt cách mạng giải phóng dân tộc 

Vịệi Nam vào phạm trù cách mạng vô sàn, Nguyễn Ái Quốc xác định nhiệm vụ phải nghiên cứu và 
truyen bá chủ nghĩa Mác -  Lênin về nước, chuẩn bị tiền đề tới thành lập đảng cộng sàn ở Việt Nam.

- Đe từng bước thực hiện nhiệm vụ, mục đích ấy, Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số nhà cách mạng 
thuộc địa thành lập Hội liên hiệp thuộc địa và xuất bàn báo Le Paria nhằm tuyên truyền cách mạng, 
kêu gọi nhân dân các nước, các dân tộc thuộc địa cùng đứng lên chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế 
quốc thực dân. Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên các báo, tạp chí của Quốc tế Cộng sản, của 
Đảng Cộng sản Pháp, Đảng cộng sàn Nga, các báo Nga; đặc biệt là biên soạn tác phẩm Bản án chế độ 
thực dân Pháp... nhằm mục đích lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với Đông Dưong và các 
nước thuộc địa, thức tỉnh tinh thần độc lập dân tộc, kêu gọi đoàn kết đấu tranh.

Ẽ'g 6-1923, Nguyễn Ái Quốc tới Liên Xô và có nhiều hoạt động quan trọng ở Liên Xô và Quốc 
; sản. Lời đề nghị: “Quốc tế Cộng sàn cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ 
3 cho họ và chì cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng”(l) cùa Người tại Đại hội V 
: Cộng sàn đã được Quốc tế Cộng sàn chấp thuận, hàng chục cán bộ cách mạng Việt Nam đã 
:p nhận vào học trưòng Đại học Phưong Đông và chính Người cũng đưọc tham dự lóp ngắn 

ạn ụu trưòng này và một số trường cán bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô.
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- Cuối năm 1924. được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản và Đảng cộng sản Trung Quốc, từ 
LĨỒSK.Ô Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu (Trung Quốc) sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng 

niên (1925) và tô chức các lóp đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, xuât bản báo 
Thanh niên và sách Đường cách mệnh. Nhiều cán bộ được huấn luyện và phương pháp cách 
mạng được phải về nước hoạt động, xây dựng tổ chức. Tiến trình truyền bá lý luận về nước, 
xây dựng tổ chức đã tạo ra những bước phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng trong 
nước. Những quan điểm lý luận của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng thuộc địa -  sự vận dụng 
sáng tạo lý luận Mác -  Lênin dần dần trở thành tư tưởng chỉ đạo, hướng phong trào yêu 
nước, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản. Sự 
vững vàng của các cán bộ do Người đào tạo, sự lớn mạnh của các tổ chức đã dẫn tới sự hình 
thành cấc tổ chức công sản ở nước ta vào giữa -  cuối năm 1929 như Đông Dương Cộng sản 
Đảng/(6-1929), An Nam Cộng sản Đảng (7-1929), Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9- 
Ú92Ỉ).

[ trong khoảng nửa năm, trong nước xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Sự công kích, tranh 
Inh ảnh hưởng lẫn nhau trong khi yêu cầu của thực tiễn phong trào cách mạng nước ta 

ptìầi có một đảng cộng sản thống nhất, đoàn kết lãnh đạo là một thực tiễn đòi hỏi phải được 
khạc phục, giải quyết.

m - Nguyễn Ái Quốc nhận được những thông tin về tình hình trên khi Người 
MMMhdioạt động ở Đông -  Bắc Xiêm (Thái Lan). Tự ý thức rõ vai trò, cương vị 
™ ^ ^ K c h  nhiệm của mình, từ Xiêm, Người trở lại Quảng Châu, đồng thời triệu 

tập hội nghị thống nhất các tố chức cộng sản ở Việt Nam.

" - Với tài năng, uy tín và tư cách đại diện của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái 
Quốc đã dự thảo các văn kiện và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng với sự tham 
dự của các đại biếu của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản 
Đảng (1 ÌTHỘi nghị đã nhất trí thống nhất các tố chức cộng sản trong nước 
thành một đảng cộng sản; định tên đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị 
đã thao luận và thông qua các văn kiện do Nguyễn Ái Quốc dự thảo gồm 

inh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tăt 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện này đã xác định những vấn đề cơ 

ín về tính chất, mục tiêu, chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam; 
\Đ ảng và xây dựng Đảng, họp thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản 

.Nam.
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II. MỘT SÓ NỘI DUNG c o  BẢN TRONG CƯONG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 
CỘNG SẢN VIỆT NAM (3 nd )
2. I. X ’Ó£ định mâu thuẫn xã hội, đôi tượng và lực lượng cách mạng 
^ ^ ^ t h  hìihình kinh tế - xã hội Việt Nam Cương lĩnh đã khái quát, chủ nghĩa đế quốc Pháp đã thực hiện chính 
sách độc quyền, “Tư bản bàn xứ đã thuộc tư ban Pháp, vì tư băn Pháp het sức ngằn trở sức sinh sản lắm cho 
công nghệ bàn xứ không thế mở mang được. Còn về nông nghệ một ngày một tạp trung, đã phát sinh ra lắm 
khùng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều. Vậy tư bản bản xư không co thế lực gì ta khong nên nói cho họ đi 
về phe đế quổc”(l).
Hai mâu thuẫn cơ bản nổi lên hàng đầu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lăng và 

mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến phàn động.
-T ừ  xác định mâu thuẫn trên, Cưong lĩnh xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc 
thực dân Pháp và đại địa chù, phong kiến phàn động.
- về  lực lượng cách mạng và sách lược cùa Đàng, Cương lĩnh xác định: Đàng “phai thu phục cho được đại 
bộ phậr/giai cấp mình, phải thu phục cho được đại bộ phận dận cày và phải dựa hẳn vào hạng dân càý nghèo 
làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại đại chủ và phong kiến”. “Đàng phải làm cho các đoan thể thợ 
thuyền và dân cày (cong hội. hợp tác xã), khỏi ở dươi quyên lực và ảnh hường của bọn tư bản quốc gia”,

n Ẩ f r  n  1 U Ar n lV/\ 1 1 1 r, 1 r A’. +, Al 1 +1 1* í-> Ắ 4 ■— r 4-t, / ma 4 1. A MA L MA * AM 1 I ' A MA \  /* A4  J  A LÁ A Im «M T * .  . À A MA 1a -- — . A A Át MA A_

ãí rất cẩn thận, khống khi nào nhượng'một chúUợi Ícíí gì qua cỗng nỗng mằ đi vấo đưOTg"thoăhiẹp,' trong 
i tuyên truyên cái khâu hiệu nước An Nam độc lập, phải đông thời tuyền truyên và thực hành liên lạc với~bỊ 
kbức dân tọc và vô sàn giai cấp thế giới, nhất là vố sần giai cap Pháp" (1)

2.2. Con đường, mục tiêu và nhiệm vụ cùa cách mạng Việt Nam
ÊLdung, quan điểm trong Cương lĩnh khẳng định rõ, con đường phát triển của cách mạng Việt 
TPlacon đường cách mạng vô sản, trải qua các bước với các mục tiêu là từ giải phóng dân tộc,

thực hiện các nhiệm vụ dân chủ và tiên lên chủ nghĩa xã hội. Chiên lược cách mạng của Đảng mà 
Cưong lĩnh đã chỉ ra là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tói xã 
hội cộng sản (1)

- N hững mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể hay những chính sách lón của Đảng mà Cưong lĩnh khẳng 
định là:

“A. về phương diện xã hội thì
Dân chúng được tự do tổ chức.

Nam  nữ bình q u yền ...

P h ổ A ô n g  giáo dục theo công nông hóa.

B./Về phưong diện chính trị
\a /Đ án h  đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến.

Làm cho nước Nam đưọc hoàn toàn độc lập.

)ựng ra Chính phủ công - nông - binh. 

d^t^) chức ra quân đội công - nông.
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c . về  phương diện kinh tế

¿tiêu hết các thứ quốc trái

11 hết sản nghiệp lón (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng...) cúa tư bàn đế quốc chủ nahĩa Pháp đế 
giao cho Chính phù công nông, binh quản lý.

c. Thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo.

d. Bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo.

e. Mở mang công nghiệpvà nông nghiệp.

f. Thi hành luật ngày 8 giờ” (1) (HCM TT SDD, T3,tr2- 3)

2.3. về Đáng và xây dựng Đãng

2.3.1. Ọương lĩnh khắng định rõ bán chất giai cap công nhân cùa Đáng Cộng sản Việt Nam

- Quan điểm nội bật mà cương lĩnh đã xác định là: “Đàng là đội tiên phong cuả... giai cấp mình, phải làm 
cho/giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”( HCM: T T,SDD,T3,tr3)

lền tảng tư tưởng lý luận của Đảng là chù nghĩa xã hội khoa học — lý luận của chủ nghĩa Mác — Lênin là 
Ịn đề trong Cưong lĩnh nêu rất khái quát, trực tiếp và rất rõ ràng: “Ai tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương 

h Đảng và Quốc tế Cộng sàn, hăng hái tranh đấu và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng... thời được 
Đảng”'1)

- Vai trò cùa Đảng là lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động bị áp bức tiến hành cuộc đấu tranh cách 
Jjuaaa|,giành độc lập dân tộc, trở thành đảng câm quyên và tiên lên chủ nghĩa xã hội. Đê thực hiện mục tiêu
ấv. trong sự nghiệp cách mạng Đảng tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp quần chúng yêu nước, kể cả những 

nSS m m u ọc tâng lớp trên, nhung Đảng không bao giờ hy sinh quyên lợi của giai câp công nhân và giai câp 
nông dân — hai giai câp “là chủ lực quân” cùa cách mạng cho giai câp nào khác.

- Nhũng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của đảng kiểu mới cùa giai cấp công nhân được Điều lệ vắn tắt của 
Đảng khái quát rõ. Đây cũng là một trong những tiêu chí xác định bản chât giai câp công nhân của đảng cộng 
sản nói chung, Đàng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

2.3.2. về Xây dựng Đàng

Vấn đề này được thể hiện tập trung trong Điểu lệ vắn tắt của Đảng. Từ tên Đảng, tôn chì cùa Đảng, lệ vào 
Đàng với nhếng quy định vê tư tưởng chính trị, sự giác ngộ lý tường của người vào Đảng chính là sự thê hiện 
vấn đề xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Những .quy định về hệ thống tổ chức của Đàng quy định các cấp bộ Đảng (4 cấp):

cơ sơ (chi bộ), Đảng bộ cơ sở (Huyện bộ, Thị bộ, hay khu bộ), Đảng bộ địa phương (tình bộ, thành bộ hay 
đặc biệt bộ) và cao nhất là cấp Trung ương.

c mục quy định về tiêu chuẩn người vào Đảng, trách nhiệm của đảng viên, quyền lợi của đàng viên, các 
đảng châp hành ủy viên (câp ủy), kinh phí đảng, kỷ luật đảng là những điêu thê hiện những nguyên tăc 
dựng Đảng vê tô chức sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đàng theo những nguyên tăc mác - xít được cụ thê hóa 
cách văn tăt, trong đó nôi bật là các nguyên tăc tập trung dân chủ, nguyên tăc đoàn kêt thông nhât trong 
“ và nguyên tắc kỷ luật đảng nghiêm minh.

&
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III. Ý NGHĨA CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐÀU TIÊN
m m ^ ^ ^ ^ ươ/ìg lĩnh chính trị đáu tiên cua Đang phù hợp với nguyện vọng cua đại đa sô quần chủng lao động và yêu 

nướcWìệt Sam

- Đường lối của Đảng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên đi vào thực tiễn cách mạng Việt Nam thể hiện giai cấp 
công nhân Việt Nam đã trưởng thành, bước lên vũ đài chính trị.

- Tuy có thời ký bị phê phán, bị thù tiêu, xong quá trình quan điếm, đường lối của Đảng ta dần dần trở lại với 
Cựơng lĩnh chính trị đâu tiên, được bô sung, phát triên trong những năm 1936-1939, 1939-1941, đặc biệt là khi 
Hô Chí Minh vê nước (1941), Đảng lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, giành lại nền độc lập dân 
tộc đã chứng minh tính đúng đăn, khoa học cách mạng của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

3.2 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đăng đặt nền tăng và cơ sở lý luận cho sự kiên định quan điểm, đường 
lôi của Đảng và cách mạng Việt Nam: Độc lập dãn tộc găn liên với cliủ nghĩa xã hội

- Tuy rị{ ván tắt, nhưng về cơ bàn Cương lĩnh chính trị đầu tiên cùa Đàng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, 
Hội nghị thành lập Đảng thông qua những nội dung lớn vê đường lôi, mục tiêu cùa cách mạng Việt Nam là những 
quan/âiêm khoa học, cách mạng, là sự vận dụng sáng tạo chù nghĩa Mác -  Lênin phù hợp với thực tiên Việt Nam, 
vừa/có tính lịch sử, vừa có tính khoa học cách mạng thời đại. Đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, Cương 
lĩnh đã giãi quyết khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc nghiên cứu theo giác độ 
chủ nghĩa xã hội khoa học, nhấn mạnh yếu tố dân tộc trong phạm trù cách mạng vô sàn là nét độc đáo, sáng tạo

(trong các quan điểm cùa Cương lĩnh đầu tiên cùa Đảng.
- Việc Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới khẳng định chù nghĩa Mác -  Lênin, tư tường
*0 Chí Minh là nen tảng tư tưởng, kim chì nam cùa Đảng và cách mạng thể hiện sự trung thành với lý tường và 
"V đường Nguyễn Ái Quốc -  Hỗ Chí Minh đã lưa chon.

3.3. Các văn kiện do Nguyễn Ai Quốc dự thảo -  Cương lĩnh chỉnh trị đầu tiên của Đảng, 
ổc khang định tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành cơ bản

anh công của Hội nghị họp nhất, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn kiện do 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dự thảo -  Cuông lĩnh đầu tiên của Đảng được Hội nghị thông qua 
là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
- Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành đường lối cách mạng và đi vào thực tiễn, 
được bổ sung trong tiến trình cách mạng là nhân tố quan trọng hàng đầu đưa sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác./
- Nội dung tư tưởng, quan điểm của Nguyễn Ái Quốc trong Cưong lĩnh chính trị đầu tiển 

của Đảng là sự thể hiện cô đọng những tư tưởng, quan điểm mà Người đã thể hiện qua 
nhiềt/ bài viết, bài nói trước đó, đặc biệt là trong các tác phẩm Bản án chế độ thực dân 

, Phập, Đường kách mệnh, trong báo Thanh Niên cùng sự tổng kết, đúc rút từ hoạt động 
c tiễn. Tư tưởng, quan điểm ấy đã được cụ thể hóa thành quan điểm đường lối của Đảng 
cách mạng Việt Nam và đi vào thực tiễn, được thực tiễn lịch sử cách mạng kiểm chứng 

khoa học, đúng đắn, sáng tạo bằng những thắng lợi.



MỘT SÓ TÁC PHẨM CỦA HÒ CHÍ 
MINH VÈ QUÂN S ự

oT.S, GVC. VŨ QUANG ÁNH:
o SĐT 0904619685.
oKhoa : Tư tưởng Hồ Chí Minh

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI CÁC TÁC 
PHẨM

1. Tình hình thế giói
- Cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc đang 
phát triển mạnh và thu nhiều thắng lợi.
- Sau đại chiến thế giới thứ hai, nhiều nước thuộc địa đã giành 
được độc lập: Việt Nam, Philippin, Inddoonêxia, Ản Độ...
- Chủ nghĩa đế quốc bị đẩy lùi, chủ nghĩa tư bản bị khủng 
hoảng, bị thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, nhung họ vẫn ra sức 
tìm cách duy trì sự tồn tại, tìm cách nô dịch các dân tộc thuộc 
địa.



I. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC 
PHẨM

2. Tình hình trong nưóc
- Cuối năm 1924, Hồ Chí Minh về Quảng Châu, Trung 
Quốc mớ các lóp huấn luyện cách mạng cho những 
thanh niên Việt Nam yêu nước.
-Từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam phát triển ngày 
càng mạnh mẽ.
- Sau khi giành được độc lập năm 1945, nhân dân ta lại 
phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kì chống thực 
dân Pháp khi chúng xâm lược nước ta lân thứ II.

II. NỘI DUNG Cơ BẢN CỦA TÁC 
PHẨM

l.Tác phẩm: Công tác quân sự của Đảng trong 
nông dân
1.1. Xuất xứ tác phẩm
- Tác phẩm của Hồ Chí Minh được xuất bản tại Đức năm 
1928 (hiện đăng trong Hô Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2011, từ trang 564 đên trang 
586).
- Đây là bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại 
Trường Quân sự của nhữns người cộng sản Đức ở 
Mátxcơva cuôi năm 1927.



1.2.NỘĨ dung tác phẩm
- Vai trò của nông dân trong cách mạng vô sản.

Tác phẩm chỉ rõ: “Cách mạng vô sản không thể thắng lợi 
được ở những nước nông nghiệp và nửa nông nghiệp nếu giai cấp 
vô sản không được quần chúng nông dân ủng hộ tích cực” 
(tr.564).
-Ve công tác quân sự của Đảng.

Một trong những vấn đề trung tâm của hoạt động quân sự 
là sự hình thành các đội du kích nông dân.

Từ nghiên cứu lịch sử chiến tranh du kích ở nhiều nước, 
nhất là thực tiễn trên đất nước Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã chỉ 
rõ những đặc điếm về sự hình thành, về tổ chức và về những 
nguyên tắc hoạt động của chiến tranh du kích như sau:

+ Chiến tranh du kích phát triển qua nhiều giai đoạn

+ Các lực lượng du kích nông dân là đối tượng tranh thủ các thế 
lực chính trị khác nhau phục vụ mục đích chính trị của mình. Vì 
vậy, Đảng cách mạng cần nắm lấy lực lượng du kích nông dân để 
phục vụ mục đích chính trị của mình.
+ Những điều kiện của cuộc đấu tranh, quy mô phong trào cách 
mạng ở nông thôn, đối tượng đấu tranh của nhân dân là những 
nhân tố quy định các hình thức du kích ở mọi thời điểm, ở mọi 
nước. Các hình thức chiến đấu, đến lượt nó quy định các tổ chức 
và kết cấu các đon vị du kích.
+ về tổ chức, phong trào du kích phải tuân theo đầy đủ những 
điều kiện sau đây: Tổ chức phải uyển chuyển, có nhiều cấp có khả 
năng hoạt động độc lập, tổ chức phải cơ động, có khả năng hoạt 
động nhanh, có sức bật nhanh do hoàn cảnh đòi hỏi phải chuyển 
từ bí mật sang công khai, có khả năng kết hợp khéo léo các hoạt 
động công khai, nửa công khai và bí mật.



1.3. Ý nghĩa của tác phẩm:
- Đây là tác phẩm lý luận quân sự đầu tiên của Hồ Chí

Minh.
- Tác phẩm nêu cao vai trò của người nông dân trong 

quá trình xây dựng lực lượng du kích và hoạt động du kích 
trong đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản.

- Tác phẩm là cơ sở tư tưởng cho các tác phẩm sau này 
của Hồ Chí Minh như: Chiến tranh du kích, Kinh nghiệm du 
kích Tàu, Kinh nghiệm du kích Nga...

- Hồ Chí Minh là người đặt nên móng xây dụng lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

2. Tác phẩm: Chiến thuật du kích 
2.1. Xuất xứ và kết cấu tác phẩm:

* Xuất xứ tác phấm:
- “Chiến thuật du kích ” (Quyển II) được Việt Minh 

xuất bản năm 1942, sau in trong tập 3, Hồ Chí Minh toàn 
tập, 15 tập, NXB CTQG, H, 2011’ tr.285 -  302.

- “Chiến thuật du kích ”, Việt Minh xuất bản 5 -  
1944, sau in trong tập 3, Hồ Chí Minh toàn tập, 15 tập,

Ị NXB CTQG,H, 2011, tr.497 -536.
- “Chiến thuật du kích ” (Quyển IV), Việt Minh xuất 

bản năm 1944, sau in trong tập 3, Hồ Chí Minh toàn tập, 15 
tập, NXB CTQG, H, 20lCtr.543 -  554.

Đây là những cuốn sách về chiến tranh du kích, được 
sử dụng làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ quân sự trong 
thời gian chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.



1/4/2023

*Kêt cấu tác phấm:
- Tác phẩm “Chiến thuật du kích” (Quyến II) -  1942, gồm

2 phần:
I. Mục đích của chiến thuật du kích
II. Sự chiến đấu cúa đội du kích
-Tác phẩm “Chiến thuật du kích” 5-1944 gồm 13 chương: 
Chương I: Du kích là gì?
Chương II : Tổ chức đội du kích.
Chương III : Nguyên tắc của cách đánh du kích.
Chương IV : Cách tiến công, tập kích.
Chương V : Phục kích.
Chương VI : Cách phòng ngự.
Chương VII : Cách đuổi giặc.
Chương VIII : Cách rút lui.
Chương IX : Phá hoại.

Chương X : Thông tin và liên lạc.
Chương XI : Hành quân.
Chương X II: Đóng quân.
Chương XIII : Căn cứ địa.

-Tác phẩm “Chiến thuật du kích ” (Quyển IV), 1944, gồm 3 
phần : tr 543 -  554 .
I. Chiến thuật phòng ngự
II. Chiến thuật đánh đuổi.
III. Chiến thuật rút lui.



2.2. Nội dung co bản của tác phấm
2.2.1. Tác phẩm “Chiến thuật du kích ” (Quyển II) — 1942
Hồ Chí Minh chia tác phẩm thành 2 nội dung:
Phần I : Mục đích của chiến thuật du kích

-“Mục đích của chiến thuật du kích giải thích theo 
nghĩa sâu rộng của nó cốt là để hoàn toàn tiêu diệt địch 
nhân, giành lấy quyền độc lập cho dân tộc, xứ sở, nhưng ta 
giải thích theo ý nghĩa thấp hơn, eo hẹp hơn” (tr.287)

- Sau đó Hồ Chí Minh nêu các mục đích cụ thể (8 
mục đích)
Phần I I : Sự chiến đấu của đội du kích
Trong phần II này, tác giả đưa ra 5 nội dung lớn 
Thứ nhất, Nguyên tắc chiến đấu 
Hồ Chí Minh nêu 9 nguyên tắc đánh

Thứ hai, cách đối phó với địch nhân lúc ưu thế.
Tác giả nêu 4 cách đổi phó với địch
Thứ ba, cách xử  trí đoi với địch nhăn yếu thế
Thứ tư, làm thế nào để công kích địch nhân.
Hồ Chí Minh đưa ra 3 cách đánh
Thứ năm, làm thế nào để do thám địch nhân

2.2.2.Tác phẩm Chiến thuật du kích (5-1944)
Chưong I: Du kích là gì?
Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi này như sau : “Du kích là 
đánh úp hay đánh lén, đánh lúc kẻ thù không ngờ, không 
phòng. Du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức 
chống đế quốc” (tr.499)



Muốn đánh du kích cho thắng lợi cần 4 điều :
-Phải có con đường chính trị đủng 
-Phải dựa trên cơ sở quần chủng 
-Phải có tô chức vững chắc và nghiêm mật 
-Phải có lối đánh giỏi 
Chuông I I : Tổ chức đội du kích
Trong chương này, Hồ Chí Minh nêu 4 nội dung : 1. Tiểu tổ 
du kích, 2.Chi đội, 3.Tư cách đội viên du kích, 4. Cơ quan 
chỉ huy.
Chưong III : Nguyên tắc của cách đánh du kích
- Theo Hồ Chí Minh đánh du kích cần chú ý tới 4 neuyên 
tắc chính
- Đe đánh du kích thắne lợi cần chú ý đến 4 mưu mẹo lớn 
-Trong đánh Tây -  Nhật, Hồ Chí Minh yêu cầu du kích cần 
nhằm vào 9 động tác.

Chương IV : Cách tiến công, tập kích
Hồ Chí Minh khẳng định : du kích bao giờ cũng tiến công. 
Có 2 cách tiến công, một là tập kích, hai là phục kích, 
về tập kích.

Muốn tập kích được thắng lợi phải chuẩn bị bí mật và 
chu đáo, lúc tiến đánh phải nhanh chóng và kiên quyết. Vậy 
phải làm đúng mấy điều sau đây:
-Trinh thám : muốn đánh du kích cần trinh thám biết rõ 3 
điều
-Xep đặt kế hoạch và chuẩn bị : cần chú ý tới mấy 3 điều 
-Bắt đầu ra đ i : cần chú ý thực hiện khi đi đường 
-Lúc đến chỗ tập kích : cần thực hiện khi đến chỗ tập kích 
-Xung phong : dấu hiệu tiến công đã ra là phải xung phong 
ngay.
- Sau khi tập kích : cần làm tốt các việc
-Li!_________ 0 ________________________ c
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Chuông V : Phục kích
Hồ Chí Minh chỉ rõ : Phục kích là “ẩn nấp trong một chỗ 
trực quân giặc đi qua thoạt ra đánh úp. Phục kích dễ dàng 
thắng lợi hơn tập kích, vậy đội du kích cần chú ý nhiều về 
cách phục kích nhất là đội du kích mới bắt đầu hoạt động, 
chua có kinh nghiệm, chưa rèn luyện nhiều”.
Để đánh phục kích thắng lợi cần làm tốt mấy điểm sau:
1. Trinh thám tình hình giặc.
2. Chọn chỗ phục kích.
3. Lúc đến chỗ phục kích.
4. Lúc tiến hành phục kích.
5. Sau khi phục kích thắng lợi.
6. Phục kích những binh lính lẻ tẻ của giặc.
7. Phục kích đội vận tải hay đội thu lương thực của giặc.
8. Phục kích lính cưỡi ngựa, xe ô tô, xe hỏa, thuyền, tàu.

I

Chương V I: Cách phòng ngự
Phòng ngự có 2 cách : Phòng ngự ở ngoài căn cứ địa và 
phòng ngự ở căn cứ địa của mình.
I. Cách phòng ngự ở ngoài căn cứ địa.
II. Cách phòng ngự ở căn cứ địa của mình.
Chương V II: Cách đánh đuổi giặc
Khi quân giặc thua, rút chạy thì du kích phải đuổi theo để 
tiêu diệt chúng vì chúng đang khó khăn. Neu cần thì huy 
động nhân dân giúp sức. Nhưng không nên đuổi theo địch 
quá xa. cần  chú ý giải quyết chiên trường : cứu tải thương 
binh, thu dọn đồ đạc, xử lý tù binh, đề phòng máy bay địch
đến ném bom...

Illllllioilllllll



Chưong VIII: Cách rút lui
Đánh du kích cần phải biết cách rút lui, vì sau một trận 
đánh, dù được hay thua du kích cũng cần phải rút lui nsay, 
có khi đánh mà thấy giặc mạnh quá cũng càn phải rút lui 
mau.
Đánh được rồi rút thì dễ, đánh thua mà rút thì khó. Nếu 
không may đánh thua hoặc gặp địch quá mạnh thì phải rút 
lại bị giặc đuổi theo cần chú ý 5 điều 
Chương IX : Phá hoại
Có hai điều cần chú ý khi làm nhiệm vụ phá hoại. Đó là 
nguyên tắc trọng yếu của cách phá hoại và cách thức phá 
hoại.
- Nsuyên tắc trọng yếu của cách đánh phá hoại
- Cách thức phá hoại
Hồ Chí Minh chỉ dẫn cách phá hoại 5 đối tượng

Chương X : Thông tin và liên lạc
Theo Hồ Chí Minh, đánh du kích cần xếp đặt thông tin và liên 
lạc cho nhanh chóng, chắc chắn và chu đáo. Không có thông tin 
liên lạc với các nơi thì đội du kích đứng chơ vơ giữa trời, không 
làm gì được.
Chương X I: Hành quân
-Theo Hồ Chí Minh, lúc hành quân cần chú ý 3 điều : Một là nhẹ 
nhàng nghĩa là chỉ mang theo những đồ thật cần thiết; hai là 
nhanh chóng, nhanh chóng chừng nào hay chừng ấy ; ba là bí 
mật, không những bí mật với quân thù mà còn bí mật với quần 
chúng nữa.
-Lúc hành quân cần xếp người trinh thám hóa trang đi trước. 
-Lúc hành quân nếu đằng trước có giặc thì người đội trưởng phải 
đi trước, chính trị viên đi sau. Nếu đằng sau có giặc thì đội 
trưởng đi sau, nếu hai bên có giặc thì đội trưởng đi giữa.



Chưong XII : Đóng quân
Hồ Chí minh chỉ rõ : Đóng quân phải lựa chọn chỗ thuận tiện để 
nghỉ ngơi và phòng thủ. Neu chỗ đóng quân xa quân thù và có 
địa thể hiểm yếu không sợ quân thù đánh úp thì có thể đóng quân 
trong làng.
Khi đóng quân nơi nào, người đội trưởng phải xem xét tỉ mỉ địa 
hình, chú ý đường tiến đường thoái, cách đối phó khi bị đánh úp 
bất ngờ. Đồng thời quyết định chỗ tập họp và chỗ canh gác.
Lúc nghỉ ngơi phải tập trung một chồ, không nên phân tán ở 
nhiều nhà, vũ trang và đồ đạc phải sẵn sàng bên cạnh, nếu cần 
súng cứ mang bên người và lên đạn.
Chương XIII : Căn cứ địa
Theo Hồ Chí Minh, đội du kích lúc hoạt động đánh quân thù cần 
có một vài nới đứng chân làm cơ sở. Tại nơi đây, đội du kích tàng 
trữ lương thực, thuốc men, đạn dược, lâu lâu về đó nghỉ ngơi, 
luyện tập, nơi ấy phải có địa thế hiểm yếu che trở và quần chúng 

ỊỊ cảm tình ủng hộ.

2.2.3.Tác phẩm “Chiến thuật du kích” (Quyển IV) — 
(1944).
Tác phẩm được chia ra thành 3 phàn:
I. Chiến thuật phòng ngự
Hồ Chí Minh nêu chiến thuật phòng ngự có 2 loại:
Một là, chiến thuật phòng ngự là nơi chống Nhật -  Pháp 
Hai là, Chiến thuật phòng ngự những nơi căn cứ chống 
Nhật-Pháp. Hồ Chí Minh phân tích nơi căn cứ chống Nhật -  
Pháp, đó là do đội du kích lập ra hoặc do đội du kích họp 
sức với chính quy mà lâp ra, do vậy phải cố sức bảo vệ nó.
II. Chiến thuật đánh đuổi:
Hồ Chí Minh nêu: Chiến thuật đánh đuổi của quân địch phải 
chia thành 2 trường họp:
Một là, đánh đuổi địch bị đội du kích đánh bại.
Hai là, đánh đuổi quân địch bị quân chính quy đánh bại.



III. Chiến thuật rút lui
Theo Hồ Chí Minh: Trong lúc thua phải rút lui hoặc nghe 
tin quân địch mạnh sắp đến cần phải chú ý 5 điều:
-Một là, chọn ra một số đội viên chống với quân địch để 
che trở cho số đông rút lu i...
-Hai là, đội trưởng phải tỏ tinh thần kiên quyết của 
m ình.. .phải làm gương can đảm cho đội viên.
-Ba là, vẫn phải gần gũi với quần chúng...
-Bốn là, rút lui phải có kế hoạch, phải có mưu m ẹo...
-Năm là, lúc đã tránh khỏi bị đuổi thì tìm ngay một nơi chắc 
chắn, hết sức cổ động dân chúng lập ra một chồ đứng chân, 
tổ chức lại đội du kích cho vững vàng hơn và chuẩn bị tiến 
đánh quân du kích...

2.3. Ý nghĩa tác phẩm:
-Về lý luận :

+NỘĨ dung tác phẩm thể hiện sự kể thừa và phát triển 
truyền thống đánh giặc giữ nước, lấy ít địch nhiều, lấy yếu 
chống mạnh của dân tộc Việt Nam.

+ Là sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận chiến 
tranh nhân dân vào thực tế kháng chiến chống quân xâm 
lược ở một nước thuộc địa.
-Về thực tiễn :

+ Tác phẩm góp phàn trực tiếp bồi dưỡng kiến thức 
chiến thuật du kích cho chiến sỹ và đồng bào ta trong đấu 
tranh chính quyền và kháng chiến chống pháp.

+ Tác phẩm là cơ sở lý luận để Đảng đề ra đường lối 
quân sự chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành chính quyền và 
kháng chiến chổng Pháp.



3. Tác phẩm : Phép dùng binh của Tôn Tử
3.1. về Tôn Tử và nội dung tác phẩm Phép dùng binh của Tôn 
Tử
-Tôn Tử là Tôn Vũ, người Lạc An, nước Te (nay thuộc Sơn Đông 
sống vào cuối thời Xuân Thu, Trung Quốc, 770 -  476 TCN).
Tôn Vũ được đánh giá là “ thủy tổ của binh học phương Đông” 
-Ve tác phẩm của Tôn Tử:

+ “Binh pháp Tôn Tử” là tác phẩm nổi tiếng của Trung
Quốc.

+ Phép dùng binh của Tôn Tử được đánh giá là một binh 
pháp có giá trị từ xưa đến nay.

+ Phép dùng binh của Tôn Tử là một bộ hình thư ra đời 
sớm nhất Thế giới khoảng từ 496 — 453 TCN.

+ Phép dùng binh của Tôn Tử được dịch ra nhiều thứ 
tiếng, lưu truyền khá rộng rãi, được nghiên cứu ở nhiều nước, 
trong nhiều thời đại khác nhau.

- Bổ cục vờ nội dung của tác phẩm “Phép dùng binh của
rj-ĩ £  rri 7 fỉTôn Tử
+ Bố cục : Tác phẩm gồm 13 thiên : 
l.Thủy kế ; 2.Tác chiến ; 3.Mưu công ; 4.Quân hình ;
5.Binh thế ; 6.Hư thực ; 7.Quân thanh ; 8. Cửu biến ; 
9.Hành quân ; 10. Địa hình ; 11. Cửu địa ; 12. Hỏa công ; 
13. Dụng gián.
+ Nội dung : phong phú, bao gồm quan niệm về chiến tranh 
đến chiến lược chiến dịch, chiến thuật trong các cuộc chiến 
tranh...
Bao trùm lên tất cả là tư tưởng triết học quân sự (đã vạch ra 
được quan hệ giữa chiến tranh với chính trị và kinh tế, giữa 
chiến lược chiến dịch, chiến thuật, giữa con người với vũ 
khí. )



3.2.Hoàn cảnh ra đời tác phẩm dịch “Binh pháp Tôn Tử” 
của HỒ Chí Minh
-Cuối năm 1944 đầu năm 1945, phong trào đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ.
-Nhiều tổ, đội vũ trang và du kích được thành lập.
-Hình thức đấu tranh vũ trang ngày càng phổ biến, nhất là 
vùng căn cứ địa.
-Nhu cầu bồi dưỡng và trang bị kiến thức quân sự cho cán 
bộ chiến sĩ ngày càng cao.
-Tác phẩm dịch “Binh pháp Tôn Tử” ra đời, được Việt 
Minh xuất bản tháng 2 năm 1945 (trong Hồ Chí Minh, toàn 
tập, tập 3).
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3.3.Đặc điểm của bản dịch “Bỉnh pháp Tôn Tử” của Hồ Chí 
Minh.
Một là, Hồ Chí Minh sắp xếp thành 13 chương theo đúng nguyên tăc.
-Kế hoạch
-Phép chiến tranh
-Đánh bằng mưu
-Quân hình
-Thế của binh
-Chỗ mạnh và chỗ yếu
-Quân tranh
-Chín dự biến
-Phép hành quân
-Địa hình
-Chín thứ đất
-Phép đánh bằng lửa
-Dùng trinh thám
Hai là, chỉ dịch theo nghĩa, không dịch từng câu, từng chữ.
Ba là, diễn đạt ngắn gọn, khiến ngưòi đọc dễ hiểu, dễ tiếp thu.



3.4. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Tôn Tử và “Binh pháp Tôn 
Tử’C
- Hồ Chí Minh đánh giá cao Tôn Tử và “Binh pháp Tôn Tử” . Hồ 

Chí Minh viết “ông Tôn Tử là một người quân sự có tiếng nhất 
của Trung Quốc

- Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về quân sự đúng, mà 
dùng về chính trị cũng rất hay” (tr.557)

- Hồ Chí Minh chủ trương học tập, vận dụng những nguyên lý 
của Tôn Tử.
+Người vận dụng nhiều mệnh đề, nhiều nguyên lý quân sự của 
Binh pháp Tôn Tử như : “Tri bỏ, tri k ĩ \  “Tiên tri”...
+HỒ Chí Minh thể hiện quan điểm đúng đắn trong học tập, tiếp thu 
kinh nghiệm Thế giới : tiếp thu có chọn lọc những điều có ích cho 
sự nghiệp cách mạng.
-Lấy thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam làm điểm xuất phát 
để tiếp thu, học tập.

III. Giá trị các tác phẩm quân sự Hồ Chí Minh : 
l.Giá trị lý luận :
- Các tác phẩm của Hồ Chí Minh về quân sự thể hiện sâu sắc 
những quan điểm lý luận quân sự Mác -  xit đầu tiên ở Việt 
Nam, đồng thời là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư 
tưởng Hồ Chí Minh.
- Các qua điểm của Hồ Chí Minh về quân sự thể hiện sự vận 
dụng và kết họp tài tình quan điểm quân sự Mac Lênin với 
truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam và 
tinh hoa văn hóa phương Đông về quân sự.
- Các tác phẩm của Hô Chí Minh về quân sự khẳng định Hồ 
Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng quân đội nhân 
dân Việt Nam và lý luận về quân sự và chiến tranh cách 
mạng ở Việt Nam trong thế kỉ XX.
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2.Giá trị thực tiễn :
- Các tác phẩm của Hồ Chí Minh về quân sự là cơ sở lý 

luận đế Đảng ta đề ra đường lối quân sự trong quá trình 
phát triển cách mạng Việt Nam. là cơ sở góp phần làm 
nên chiến thẳng vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ xâm lược.

- Các tác phẩm của Hồ Chí Minh về quân sự đã trực tiếp 
cung cấp những kiến thức quân sự thiết thực cho quân và 
dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, trong kháng chiến 
chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Những quan điểm quân sự của Hồ Chí Minh trong các tác 
phẩm này vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc hiện nay của toàn đảng, toàn quân và toàn 
dân ta.
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I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM 
( in trong tập 4 từ trang 1 -3  trong HỒ CHÍ MINH 
toàn tập -  xuất bản lần thứ 3 - năm xuất bản 2011)

1. v ề  tình hình thế giói
Đầu năm 1945, cuộc chiến tranh thế giới lần hai đi 

vào giai đoạn cuối và thắng lợi vang dội của quân Đồng 
minh, gồm 26 nước ( Liên minh các nước chống chủ 
nghĩa phát x í t , họp 1/1942 , tại oasinh tơn = Mỹ}.

Ngày 9-5-1945,ở Châu Âu, phát xít Đức bị tiêu 
diệt hoàn toàn. Cuối tháng 7-1945, Đồng minh mở hội 
nghị pôtđam.

Ngày 15-8-1945, ở Châu Á, phát xít nhật tuyên bố 
đâu hàng Đồng minh vô điều kiện. Đây là những CO' hội 
hiếm có cho các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh giải 
phóng dân tôc trong đỏ có Viẽt Nam.__________________



2. Tình hình trong nưóc

Sau hội nghị Trung ương lần thứ Tám (5-1941) 
phòng trào cách mạng trone nước đã có bước phát triển 
mới. Đặc biệt sau sự kiện mùne 9-3-1945, Nhật đảo chính 
Pháp, ngày 13-3-1945, Thường vu Trung ương ra chỉ thị 
“Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, động viên toàn 
lực lượng để tiến tới giành chính quyền.

Ngày 23-8,1945, Trung ương Đảng về Hà Nội.
- ngày 2 -9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào, 
tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TÁC PHẨM 
l.Co’ sỏ’ pháp lý của tuyên ngôn độc lập
- Tuyên ngôn độc lập là văn bản chính thức tuyên bố về quyền độc lập 

tự do của dân tộc Việt Nam. Mở đầu tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí 
Minh đã dẫn chứng một chân lý được ghi nhận trong hai văn kiện 
lịch sử của thế giới -  tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776) và tuyên 
ngôn về nhân quyền và dân quyền của pháp ( 1791). Bằng những dẫn 
chứng mở rộng từ quyền con người đến quyền dân tộc, Tuyên ngôn 
độc lập đã xác nhận được căn cứ vững chắc, nêu lên “Một lẽ phải 
không ai có thể chối cãi được” để khẳng định quyền độc lập tự do 
cùa dân tộc Việt Nam.

Ở đây cần chú ý trong trật tự từ Hồ Chí Minh dùng người ta 
“Đeu sinh ra ...” chứ không phải “ sinh ra đều...”. Nói như vậy là nhấn 
mạnh quyền bình đẳng là tự nhiên của con người, có từ trước khi con 
người sinh ra, nên con nguôi vừa ra đời cũng đồng nghĩa với việc có 
quyền tự do, bình đẳng đối với mỗi người không phải là cái mà con 
người phải đấu tranh để giành lấy, mà là quyền tự nhiên đương nhiên 
được thừa nhận. Vì vậy kẻ nào dám trà đạp lên tự do, bình đẳng của con 
người, kẻ đó đang vi phạm lên nhân quyền và nhấn định sẽ bị trừng trị.



* Câu trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp là tiền đề, CO' sở 
pháp lý cho nền độc lập ở Việt Nam, thê hiện sự sắc sảo về tư duy, 
khôn khéo troné lập luận và nhạy bén về chính trị của Hồ Chí Minh. 
Điều đó thể hiện :

Thứ nhất, Hồ Chí Minh rất trân trọng những giá trị mang tính 
phố biến mà tố tiên người Mỹ, người Pháp đã đúc kết, đã đổ bảo mồ 
hôi, xương máu mới có được. Mặt khác, Ngưòi cũng ngầm đặt ba cuộc 
cách mạng ngang hàng, bình đẳng nhau. Cách mạng Việt Nam cũng 
ngang hàng với các cuộc cách mạng lớn trên thế giới.

Thứ hai, trong bối cảnh lịch sử nước ta lúc đó, việc xác lập căn 
cứ lập luận này còn thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng của Hồ Chí 
Minh.Thời bấy giờ những tư tưởng của chủ nghĩa tư bản còn có ma 
lực, thuyết phục lý trí tình cảm cảm của con người. Hai bản tuyên ngôn 
nổi tiếng của Mỹ và Pháp đang có ảnh hường rộng rãi, thế giới còn 
chưa biết nhiều đến luận cương về vấn đề dân tộc của V.I Lê nin. Việc 
trích dẫn này lập tức tạo nên sự công nhận rộng rãi, sức thuyết phục tối 
đa, sự thông suốt của dư luận quốc tế.

Thứ ba, đến đầu thế kỷ XX, Việt Nam được biết 
đến như là một bang của liên bang Đông Dương thuộc 
Pháp. Trong hoàn cảnh lúc đó, nếu đưa ra quan điểm, lý lẽ 
của dân tộc mình sẽ không thuyết phục được đông đảo 
nhân dân thế giới.Vì vậy việc lựa chon trích dẫn hai bản 
tuyên ngôn của Pháp và Mỹ càng cho thấy sự tinh tế nhạy 
cảm của Hồ Chí Minh trong quan hệ ngoại giao.

Thứ tư, với việc viện dẫn ra hai bản tuyên ngôn của 
Mỹ và Pháp, Hồ Chí Minh cũng cho thấy, loại người đã 
bước qua lâu rồi thời kỳ mông muội, dã man. Cả mặt đạo 
lý và mặt pháp lý đều được làm sáng tỏ trong nguyên tắc 
về quyền dân tộc, kẻ thù không thể chối cãi được.

Như vậy, chỉ bằng một đoạn văn ngan mở đầu, 
tuyên ngôn độc lập đã đưa ra những căn cứ, lý lẽ xác đáng 
cho lập luận, khẳng định chân lý“Quyền được sống, quyền 
được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc Việt 
Nam cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới”.



2. Luận tội thực dân Pháp
Đối chiếu với nguyên lý rõ ràng ở trên, Hồ Chí Minh đã đưa 

ra một thực tế : “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi 
dụng lá cờ tự do bình đẳng bác ái đến cướp nước ta, áp bức đồng 
bào ta”. Tuyên ngôn độc lập là lý luận để chứng minh rằng quyền 
độc lập tự do của dân tộc Việt Nam là chân chính, là bức thành lý lẽ 
mà mọi luận điệu của kẻ thù có dã tâm dù cố tình biểu bác đến đâu 
cũng sẽ bị đánh đô.

Diễn biến lịch sử 5 năm cuối (1940-1945) được Hồ Chí 
Minh tổng hợp tóm tắt, trong tội ác của thực dân Pháp bị phơi bày 
một cách rõ ràng khúc triết -  5 tội ác về chính trị và 4 tội ác về kinh 
tế. việc nêu ra như vậy chỉ có tính chất tổng kết tương đối nhưng có 
ngụ ý sâu xa. Nghĩa là dù bóc lột về kinh tế còn nặng nề, dù đời 
sống vật chất thiếu thôn đến đâu cũng không so được với mất tự do 
về chính trị ; việc bóc lột chèn ép về kinh tế tuy có dã man, nhưng 
việc trà đạp lên phẩm chất con người, trà đạp lên độc lập, tự do của 
một dân tộc còn tệ hại hơn nhiều.

Vạch rõ những thủ đoạn thâm độc, những tội ác của Pháp, Hồ 
Chí Minh dùng phương pháp so sánh để chỉ ra những việc chúng làm 
trên thực tế trái ngược hẳn với thực tế mà chúng rêu rao, hô hào : “tự 
do, bình đẳng, bác ái” nhưng lại “tuyệt đối không cho dân ta một chút 
tự do, dân chủ nào”; nói sang Đông Dương để “khai hóa văn minh”, 
để “bảo hộ”, nhưng chúng lại thi hành những luật pháp dã man- những 
điều chỉ có trong xã hội thời xa xưa của loài người.

về kinh tế, chúng vơ vét bóc lột nhân dân Đông Dương vô 
cùng tàn tệ. Đối với một quốc qia, vấn đề quan trọng nhất trọng kinh tế 
là việc nắm quyền in ấn, phát hành tiền tệ. Như thế thì làm gì còn bình 
đẳng, tự do. Chưa hết, chỉ trong năm năm, với thái độ hè hạ: quỳ gối, 
mở cửa, đầu hàng, “mẫu quốc” Pháp còn 2 lần bán nước ta cho Nhật.

Những bằng chúng trên cứ hiện ra sống động, rõ ràng, vạch rõ 
thực chất cả một lịch sử “ khai hóa” , “ bảo hộ” của thực dân với dân 
tộc ta. Điều đó khẳng định rằng, thực dân Pháp không có một chút vị 
thế quyền lực nào đối với Việt Nam, vì, Việt Nam không còn là thuộc 
địa của Pháp nữa.



3. Lòng khoan dung, độ lưọng -  biểu hiện cao cả chủ nghĩa nhân văn 
Việt Nam.

Khoan dung, nhân dao là truvền thống tốt đẹp của dân tộc Việt 
Nam được hun đúc nên từ bao đời nay. Trong tuvên ngôn độc lập,nó 
càng chói ngời khi đưa ra đối chiếu với sự độc ác,tàn bạo của thực dân 
Pháp. Mà người đọc hiểu rằng ngay sau đó sẽ là những gì đối lập với sự 
dã man, tàn bạo ỏ' trên.

Thực dân Pháp đới xử với đồng bào ta một cách tồi tệ mất tính 
người, nhưng đối với Pháp “ đồng bào ta vân giữ một thái độ khoan 
hồng và nhàn đạo”. Truyền thống ấy đã ảnh hưởng và quy định đến cả 
đời sống chính trị, thế hiện trong cách ứng xử, sử lý các tình huống 
chính trị của người Việt Nam.

Hồ Chí minh cũng nêu ra một sự thật là Việt Nam lấy lại nước 
này từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. Và với chỉ một câu văn 
ngắn gọn, Người đã thật tài tình khi thâu tóm trong đó những chuyển 
biến chính trị lớn lao của đất nước trong một câu: “Pháp chạy, Nhật 
Hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Khẳng định lại điều này, một lần nữa Hồ 
Chí Minh tạo thêm căn cứ chính đáng để đi đến tuyên bố độc lập cho 
dân tộc Việt Nam.

4. Tuyên bố nền độc lập của dân tộc Việt Nam:
Trên cơ sở trình bày và luận giải nhũng căn cứ vững chắc cho 

nền độc lập chân chính của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng 
định một cách hung hồn và dứt khoát trước quốc dân đồng bào và 
trước toàn Thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hường tự do và độc 
lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập” (tr.4).

Như vậy, về lý Việt Nam hoàn toàn có quyền độc lập và trên 
thực tế, người dân Việt Nam đang được hưởng những thành quả tốt 
đẹp của cách mạng mà họ phải khó khăn gian khổ lắm mới giành 
được. Và một điều đáng nói nữa là người Việt Nam hoàn toàn chủ 
động đón nhận nền độc lập ấy. Họ xứng đáng được tự do, đọc lập vì 
họ đã phải trải qua bao đắng cay, cực khổ, bao gian nan, vất vả mới 
giành được. Vì vậy, họ càng biết quý, trân trọng và nâng niu thành 
quả vĩ đại này. Điều đó giải thích vì sao “Toàn thể dân tộc Việt Nam 
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vừng quyền tự do, độc lập ấy” (tr.4).



III. Ý nghĩa của tác phấm:
- Tuyên ngôn độc lập là bản khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ 

Cộng hoà.
- Tuyên ngôn độc lập là kết quả của tinh thần hi sinh anh dũng, 

đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam vì độc lập, tự do.
- Tuyên ngôn độc lập khẳng định: độc lập dân tộc là quyền 

thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mọi dân tộc, trong đó có dân tộc 
Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, việt Nam 
chính thức là thành viên của cộng đồng quốc tế, có đầy đủ tư cách pháp 
nhân để thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. Tuyên 
ngôn độc lập vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ 
chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt 
Nam. Tư tưởng của tác phẩm đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con 
đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong xây dựng Nhà 
nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHE!



ĐỜI SỔNG MỚI

GIẢNG VIÊN:TS. v ũ  QUANG ÁNH

I.BỘI CẢNH LỊCH sử  VÀ KẾT CẤU CỦA TÁC PHẨM 
l.Bối cảnh lịch sử ra đòi của tác phẩm

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, Đảng, Nhà nước và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Xây dựng đòi sống mới”. Ngày 3- 
4-1945, ủy ban vận động đòi sống mới Trung ương được thành lập. Một năm 
sau (20/3/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đòi sống mới” với bút 
danh là Tân Sinh để chỉ đạo và động viên phong trào. Tác phẩm “Đời sống 
mới” được viết vào tháng 3 năm 1947. Trong lúc này tình hình nước ta có 
nhưng đặc điểm đáng chú ý:

-Việt Nam vừa được giải phóng khỏi ách đế quốc , thực dân, giành 
được độc lạp dân tộc với rất nhiều khó khan thử thách, phức tạp chồng chất.

-Cả nước phải thực hiện nhiệm vụ kháng chiến mói kháng chiến gắn 
liền với kiến quốc nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa dành được và xây dựn< 
nước Việt Nam mới.

-Hồ Chí đã soạn thảo chương trình xây dựng đất nước, nhất là trên lĩnh 
vực văn hóa tinh thần. Tháng 4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về xâ} 
dựng đời sống mới; tháng 12 năm 1946, Người đã ký sắc lệnh thành lập ủy bai 
xây dựng kế hoạch kiến thiết đất nưóc.

Đe có tài liệu tuyên truyền, vận động thực hiện đòi sống mới, Hồ Chi 
Minh đã viết tac phẩm này.



2.Ket cấu của tác phẩm

-Tác phẩm tập trung giải quyết vấn đề lý luận và nhất là thực 
tiễn về nhiệm vu và bước đường xây dựng đời sống mới ở Việt Nam 
dưới chế độ dân chủ cộng hòa.

-Tác phẩn gôm lời tưa, 19 mục, đánh số thứ tự từ I-XIX, trình 
bày dưới dạng hỏi -đáp. Mỗi danh mục giải quyết một vấn đề. Có thể 
chia tác phẩm thành ba phần:

+Từ mục I đến mục V: Những vấn đề chung có liên quan đến 
đời sống mới.

+Từ mục VI đến mục XV: Đối tượng, nội dung va phạm vi xây 
dựng đời sống mới.

+Từ mục XVI đến mục XIX: phương pháp xây dựng đời sống
mới.

II.NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TÁC PHẲM 
1. Nhũng vấn đề chung liên quan đến đòi sống mói

-Sự cần thiết phải xây dựng đời sống mới: xây dụng đời sống 
mới là những nhu cầu khách quan của sự phát triển đất nước sau khi 
giành được độc lập dân tộc, là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi 
ngành, mọi giới, họp với xu thế tiến hóa của thời đại. “Trong lúc kháng 
chiến cứu quốc đồng thời phải kiến quốc, thực hành đời sống mới là 
công việc cần kíp cho kháng chiến và kiến quốc” (tr. 111). Là nhiệm vụ 
của tất cả mọi người hợp xu thế thời đại.

-Mục đích xây dựng đời sống mới: Làm cho tinh thần vật chất 
của nhân dân được đầy đủ hơn, đời sống tinh thần được vui mạnh hơn.

-Thức chất nội dung xây dụng đời sống mới: Xây dựng tất cả 
các mặt của đời sống xã hội, trước hết là đời sống tinh thần, tập trung 
vào thực hành đạo đức cần, Kiệm, Lliêm, Chính.

-Nguyên tắc xây dựng đời sống mới: Hủy bỏ sửa đổi những tập 
tục, tập quán lỗi thời lạ hậu;kế thừa những truyền thống tốt đẹp của 
văn hóa dân tộc, xác lập những giá trị mới.



2. Đối tượng và phương pháp xây dựng đòi sống mói 
-Xây dựng đời sống mới của một người:

+Vai trò của con người: gốc cua làng nước. Thực hành đời sống 
mới là công việc của mọi người, bắt đầu từ cội nguồn là mỗi người, gia 
đình, làng xã. Ngưòi vết: “Do nhiều người nhóm lại mà thành Làng, do 
nhiều Làng nhóm lại thành Nước. Neu người này cũng xấu người kia 
cũng xấu, thì thành Làng xấu, Nước hèn; nếu mỗi người cá nhân tốt, 
làng tốt, Nước mạnh. Người là gốc của Làng, Nước, nếu mỗi người cố 
gắng làm đúng đời sống mới thì dân tộc nhất định phú cường” (tr.l 16- 
117).

+NỘĨ dung đời sống mới của từng người: Tinh thần, cách ăn, 
cách mặc, cách ở, cách học tập, cách làm việc: “về tinh thần,... Việc gì 
có lợi cho nước, phải ra sức làm. Việc gì hại đến nước, phải hết sức 
tránh; hai là sẵn long công ích, bất kv việc gỉ nhỏ có ích cũng phải hang 
hái làm...; Minh hơn người thì chớ kiêu căng... Cách ăn mặc phải sạch 
sẽ, đơn giản, chất phác, chớ lưót thướt xa xỉ lèo loẹt, cách làm việc phải 
siêng năng có ngăn nắp; cách ứng xử, đối với đồng bào thì nên thành 
thực than ái, sằn long giúp đỡl, biết ham học” (tr.l 17).

-Xây dựng đời sống mới của một nhà:
+Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; quan hệ giữa 

các gia đình với nhau; làm cho gia đình trời thanh kiểu mẫu.

+Trong gia đình, thực hiện đời sống mới về quan hệ thì 
trên thuận, dưới hòa, bình đẳng,tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, không 
thiên tư, thiên ái; về vật chất từ an mặc đến việc làm đều tiêu pha 
có kế hoạch ngăn nắp; cưới hỏi giỗ tết nên đơn giản tiết kiệm; 
quan tâm đến con cái; việc tu dưỡng học hành, kỷ cương nề nếp; 
giải phóng phụ nữ và thực hiện nam nữ bình đẳng.

“Mỗi người làm theo đúng theo đời sống mới thì đời sống 
mới trong một nhà cũng dễ dàng thôi. Cũng như viên đá trơn tru 
vững trắc, chỉ cần một ít vôi đắc thành bức tượng tốt... Đó cũng 
không có gì là khó, không cần tốn tiền, tốn công. Có trí là làm 
được. Mà một nhà như thế nhất định phát đạt” (tr. 118).



-Xây dựng đời sống mới của một đảng:
+ Xác định vai trò của làng; đời sống mới của làng bao gồm: 

công viecj làm ăn, văn hóa, phong tục vệ sinh, phục vụ kháng chiến; 
tố chức đời sống mới của làng bằng cách thi đua.

+ Đối với làng xã, việc thưc hiện đời sống mới, theo người, 
cần phải làm việc sau: về văn hoa phải làm cho cả làng để biết chữ, 
biết đạo đức và trách nhiêm của công dân. về phong tục phải cấm 
hẳn say sưa cờ bạc, hút sách, trộm cẳp, đĩ điếm. Tìm cách làm cho 
không đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng mìn trở thành 
một làng “thuần phong mỹ tục 
-Xây sống đời sống mới trong trường học:

+Xác định vị trí, vai trò của thế hệ trẻ; nội dung học và dạy 
trong nhà trường phải toàn diện, chú trọng đạo đức cách mạng; thực 
hiện nguyên tắc giáo dục học đi đôi với hành, lao động gắn liền với 
sản xuất chiến đấu.

+ Người yêu cầu: “Trong chưong trình học, phải trọng về 
môn tinh thần và đạo đức. Phải tẩy sạch óc kiêu ngạo, tự phụ mà giáo 
dục thực dân còn để lại” (tr.120).

-Xây dựng đời sống mới trong bộ đội:

Hồ Chí Minh đề cập tới 7 vấn đề cần phải xây dựng, bao 
gồm các mặt:

+Một là, phải kỷ luật cực kỳ nghiêm;
+Hai là, siêng tập luyện...;
+Ba là, mỗi người binh sĩ phải biết chính trị ít nhiều... ;
+Bốn là, bộ đội cũng phải tăng gia sản xuất... ;
+Năm là, tiết kiệm. Tiết kiệm thuốc đạn, bắn cho đúng, 

không bắn phí đạn... ;
+Sáu là, vệ sinh. Bộ đội đông người ăn chung, nếu có bệnh 

tật càng dễ lây cho nhau. Cho nên càng phải rất chú ý đến vệ sinh.
+Bảy là, ăn ở cho được dân tin dân phục dân yêu. Hãy giúp 

đỡi dân, giữ đúng kỷ luật thì được như thế...



-Xây dựng đười sống mới trong công s ở :
+Những người ở trong các công sở từ làng (xã) cho đến 

chính phủ Trung ươns để dễ tìm dịp phát tài hoặc khoét đục nhân 
dân. Vì vậy, những người trong công sở phải giữ lấy liêm làm 
đầu : “Từ chủ tịch chính phú cho đến người chạy giấy, người quét 
dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, 
làm việc cho dân, phải được dân tin cậy. Vì vậy, những người làm 
trong các công sở càng phải làm trong các công sở càng phải làm 
gương cho đời sống mới cho dân bắt trước “ (tr.122).

+ Xây dựng đời sống mới trong công sở phải thực hành 
Cần, Kiệm, Liêm. “Những người trong các công sở đều có nhiều 
hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, Kiệm. Liêm, Chính 
thì sẽ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân” (tr.122).

- Xây dựng đời sống mới trong các nhà máy xí nghiệp'. Xác 
lập quan hệ giữa chủ và thợ chặt che hợp tác, cùng có lợi, yêu 
thương nhau.

3. Phương pháp xây dựng đòi sống mói
- Những thuận lợi và khó khan trong xây dựng đời sống mới ở 

nước ta: về điểu kiện vật chất, về nhận thức, tâm lý của người dân...
-Các phương pháp chủ yếu cần thực hiện trong quá trình xây dựng 

đời sống mới: Giải thích, vận động, tuyên truyền; thuyết phục, giáo dục kết 
hợp với cưỡng chế; nêu gương; phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ 
thống chính trị (nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước) 
trong xây dựng đời sống mới. “Trước hết phải tuyên truyền giải thích, làm 
gương... Nói thì phải nói một cách đon giản, thiết thực với hoàn cảnh mỗi 
người; nói cho người ta nghe rồi làm ngay cho được ngay. Việc dẽ, việc 
nhỏ làm được rồi, se nói đến việc to, việc khó... Tốt nhất là miệng nói, tay 
làm, làm gương cho người khác bắt trước” (tr. 125-126).

-Một phương pháp có tính nguyên tắc trong xây dựng đời sống mới 
là phải tiếp thu, kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Người 
viết: “Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì 
cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì bỏ... cái gì cũ mà không xấu, nhưng 
phiền phức thì phải sưả đổi cho hợp lý... Cái gì cũ mà tốt thì phải phát 
triển them... Cái gì mới mà hay thì phải làm” (tr.l 12-113).
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III. GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM 
l.Giá trị lý luận

- Trong lời tựa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý 
nghĩa của tác phẩm là giúp nhân dân ta thực hành đời sống mới dể 
cứu quốc và kiến quốc: “Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta 
đồng thời phải kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần 
kíp cho công cuộc cứu quóc và kiến quốc. Anh tân sinh viên viết 
gquyền “Đời sốn mới ” một cách vắn tắt, rõ rang, thiết thực và dễ 
hiểu. Đó là một quyển sách nhỏ, chỉ rõ bước đường đời sống mới. 
Như thế, chúng ta nhất định sẽ tiến bộ hơn” (tr. 111).

- Cách trình bày vấn đề một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, 
sinh động thiết thực, phù họp với các loại đôi tượng khác nhau.

- Khái quát một số vấn đề lý luận thành các nguyên lý có ý 
nghĩa phổ biến chung. Tác phẩm lịch sừ này được Hồ chí Minh viết 
dưới dạng câu hỏi và trả lời rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhớ.

2. Giá trị thực tiễn
-Định hướng khoa học cho việc xây dựng đời sống mới ỏ' nước ta 

trước đây và hiện nay.
- Sau cách mạng tháng Tám thành công, nhằm giáo dục cho cán bộ, 

nhân dân nếp sống mới, yêu nước, cần kiệm liêm chính, đồng thời bài trừ các 
hủ tục, tập quán lạc hậu cngx như các thói hư tật xấu, chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết tác phẩm “Đời sống mới” với bút danh là Tân Sinh để chỉ đạo và động 
viên phong trào.

- Ngày nay, tác phẩm “Đời sống mới” của người vẫn còn nguyên giá 
trị đối với sư nghiệp CNH-HĐH đất nước. Lời dạy của bác 66 năm qua đã 
tạo nên động lưc thúc đẩy kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, và 
vẫn còn nguyên giá trị đối với việc xây dựng nếp sống văn minh ỏ’ chốn công 
đường và cuộc vận động đòi sống mới văn hóa ỏ' địa bàn dân cư từ thành thị 
đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi trong phạm vi cả nước hiện nay 
và sau này.

- Tác phẩm “Đời sống mới" góp phần vận dụng hiệu quả cho công 
cuộc xây dựng đòi văn hóa ờ nước ta trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là 
văn hóa đạo đức. Theo Ngưòi, thực hành đời sống mới là cần, Kiệm, Liêm, 
Chính, đó cũng chính là xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng.



.BỘI CẢNH RẠ ĐỢI,CHỦ ĐÊ TƯ  
' 'ƯỞNG VÀ KẾT CẤU CỦA TÁC PHẨM

cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm
Tác phẩm «sửa đổi lối làm việc» được Chủ tịch Hồ Chí 

'lết va hoàn thành vào tháng 10 năm 1947. lúc này tình hình 
lạng của đất nước và công tác xây dựng Đảng có nhiều đặc 
/a đạt ra nhiều yêu cầu mỗi.
tình hình cách mạng của đất nước. Năm 1947, cuộc kháng 

chẾn chống thực dân Pháp của nhân dân ta nhằm bẩo vệ nền 
lập vừa mới giành đước, bảo vệ nhà nước non trẻ.

- phía Đảng ta. Sau khi cách mạng tháng Tám thành công 
3 n 1945, Đảng ta trỏ thành Đảng cầm quyền. Đảng ta nhận 
' ih vào trọng trách tổ chức, lãnh đạo toàn dân vượt qua khó 

n, kháng chiến chống quân xâm lừợc. Đảng ta, đứng đầu là 
tịch Hồ Chí Minh đắc biệt quan tâm tới công tấc tư tưởng 

I Lố chứ xây dựng Đảng.



Thực hiện đường lội của Đảng đặt ra những yêu câụ và 
thac r thức, yêu cầu mới đối với mọi cán bộ Đảng viền, nhất là 

' huy vai trò tiên phong gưcmg mẫu. nêu cao đạo đức cách 
g...xây dựng các tiềm lực đủ sức tiến hành cuộc kháng chiến 
laif, toàn dân, toàn diện.

xây 
sánị 
điểr 1

dưõh: 
Chí 
việc 
và

Trong điêu kiện cả nước có chiên trạnh, Đảng chủ trương 
dựng các «Chi bọ tự dộng công tác» nhằm phát huy chủ động 
tạo trong lãnh đạo các cap bộ Đảng. Nhũng thiếu sót, nhược 
trong cong tác tồ chức va tư tưởng của Đảng.

Để có tài liệu cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện,du 
g trên các mặt tư tưởng, phương pháp là việc, Chủ tịch Hồ 

Minh với bút danh X.YZ đã viết tác phẩm «Sửa đổi lối làm 
> vào tháng 10-1947 và được nhà xuất bản Sự thật xuất bản 

hành đau năm 1948.Ị h á t

2. Chủ đề tư  tưởng của tác phẩm

Tác phẩm «sửa đổi lối làm việc» đề cập đến 
các vấn đề quan trọng của công tác xây dưng, chỉnh 
đốn Đảng về tư tưởng, tổ chức, phương thức, phương 
pháp lãnh đạo và công tác quần chúng của Đảng 
trong điều kiện đất nước thực hiện nhiệm vụ khác 
chiến, kiến quốc.



3 .Kết cấu của tác phẩm
- về hình thức, tác phẩm «sửa đổi lối làm việc» được chia 
thành 6 mục lớn, đánh số thứ tự từ I đến VI.

I. Phê bình và sửa chữa.
II. Mấy điều kinh nghiệm
III. Tư cách và đạo đức cách mạng
IV. Vấn đề cán bộ
V. Cách lãnh đạo
VI. Chống thói ba hoa
rong mỗi mục lớn có một mục nhỏ được sắp xếp theo trình tự 

ogic chặt chẽ, chỉnh thể của một tác phẩm lý luận.
về nội dung, tác phẩm tập trung vào ba vấn đề lớn, quan trọng 

ìhất: đạo đức cách mạng; cán bộ và công tác cán bộ của Đảng; 
)hương thức, phương pháp lãnh đạo của Đảng.

ích,
cán

cục 
bạn 
ngừ 
nhữr 
vụ c

I. NỘI DUNG C ơ  BẢN CỦA TÁC PHẨM
1. Sửa đôi lối làm việc của Đảng -  yêu cầu khách quan 

ự nghiệp cách m ạng

Trong tác phẩm «sửa đổi lối làm việc», Hồ Chí Minh đặt vấn 
ất thiết phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, 
íc, phương pháp công tác, xác định nhiệm vụ thường xuyên lâu 

r lất là khi đảng đứng ra đảm nhận nhiệm vụ lón lao đối cới sự 
:riển của dân tộc.

«Sửa đổi lối làm việc» giúp cho Đảng rút ra nhiều bài học bổ 
ẩy mạng công tác, hiệu quả công việc, mặt khác giúp cho mỗi 
ộ, đảng viên khắc phục nhũng sai lầm khuyết điểm.

Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, cá nhân, bản vị, 
ộ,... Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là 
ồng minh của kẻ địch bên ngoài. Vì vậy, ta phải ra sức ngăn 
đề phòng nhung kẻ địch đó, phải kiên quyết chữa trị bằng 

g căn bệnh đó. Điều này cho thây sủa đối lối làm việc là nhiệm 
ung của Đảng của mỗi cán bô. đảng viên.__________________



Mir 11 
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2. Vai trò của lý luận và tổ chức thực tiễn
Nói đến lý luận và tổng kết thực tiễn là nói đến các yếu tố 

nên trí tuệ của Đảng. Lý luận có vai trò rât to lớn, nó như cái 
chỉ nam, nó chỉ phưcmg hướng cho chúng ta trong việc thực 
gười nói: «có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như 

t nhắm mắt mở mà đi». Lý luận ko áp dụng vào thực tế là lý 
suông.

Đánh giá cao vai trò của lý luận và thực hành, Hồ Chí 
đi đến kết luận: Mỗi cán bộ, đảng viên phải học lý luận, 

đem lý luận áp dụng vào công việc thực tê; cô găng học, học 
đi đôi với hành; phải chữa bệnh kém lý luận và lý luận 
Ìg. Phê bình và tong kết kinh nghiệm công tác là quy luật tiến 

t ong sự nghiêp cách mạng.

một
quần
xuyê:

5. Vấn đề bản chất và tư cách của Đảng 
ách mạng
Theo Hồ Chí Minh, Bản chất của Đảng thể hiện ở mục tiêu, 

ng và lời ích mà nó đại diện. Đối với Đảng ta, bản chất đó 
xác định rất rõ: Ngoài lợi ích của dân tộc của tổ quốc, thì 
khong có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải sức tổ chức 
dân, lãnh đạo nhân dân để nâng cao sinh hoạt, văn hóa chính 
nhân dân. Vì toàn dân được giải phóng thì tức là dảng được 

hóng.
«Sửa đổi lối làm việc» đã đưa ra 12 điều về tư cách của 

)ảng chân chính cách mạng. Đảng phải liên hệ mật thiết với 
chúng giữ gìn kỷ luật, nghiêm từ trên xuống dưới, thường 
thực hiện phê bình và tự phê bình. Để kết luận người viết:
Muốn Đảng được vũng bền 
Mười hai điều đó chớ quên điều nào



p 4. V an  de d ao  d u e  each  m an g

Trong «sua doi loi lam viec», Ho Chi Minh de cap den dao
\\4u-r :ach mang tren nhieu khia canh, the hien thong nhat quan

dieif tong quat, toan dien cua ngudi.
Trudc het Ho Chi Minh xac dinh ro vi tri, vai tro cua dao

due :ach mang doi vdi Dang noi chung va vdi tirng can bo, dang
vien noi rieng. Sir nghiep each mang ve vang, cao ca. to tat. kho
khar doi hoi ngudi can bo each mang phai co each pham chat
tucm l ung ve dao due.

Ve noi dung dao due each mang bao gom nam tinh tot:
Nha l, nghTa, chi, dung, liem. Nhirng dure tinh nay dam da ban sac
dan oc, ke thua dao due nho giao nhung dugc them bdt thay doi
vi tr chuan muc.

duy

than 
can

Min 
can 
bo.

5. Van de can bo va cong tac can bo cua 
Dang

Trong tac pham «sua doi loi lam viec», Ho Chi Minh da 
a mot each he thong cac quan diem ve can bo va cong tac can

- Can bo la cau noi giua Dang, chinh phu va dan. Trong tu 
do Chi Minh, can bo giu mot vai tro dac biet quan trong.

- Pham chat va nang lure cua ngudi can bo quyet dinh sir 
cong hay that bai cua sir nghiep each mang, vi the cong tac 

o la goc cua Dang; la mot van de rat trong yeu va can kip.
Cong tac can bo co nhieu khau lien hoan, dugc Ho Chi 

chi ra mot each cu the do la: Huan luyen can bo, lira chon 
o, boi duong can bo, thirc hien chinh sach doi ngoai vai can



cố qi

về đí
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6. Phương thức lãnh đạo của Đảng
Trong «sửa đổi lối làm việc», Hồ Chí Minh sử dụng thuật ngũ' 

lãnh đạo»; từ đó đông nghĩa vơi «phương thức, phương pháp» 
íạo của ta hiện nay. Người cho răng muôn giữa vững vai trò lãnh 
ủa đảng thi cần tập họp quần chúng, Đảng lãnh đạo đúng thích

Hồ Chí Minh lãnh đạo đúng nghĩa là:
- Giải quyết mọi vấn đề cho đúng.
- Phải tổ chức thi hành cho đúng.
- Phải tổ chức kiểm soát mà muốn tổ chức kiểm soát thhif paltir 

ần chúng mới đươc.
Hồ Chí Minh xác định rõ 5 nguyên tắc trong lãnh đạo của Đảng, 

thể việc gì cũng phải học hỏi, bàn bạc với quần chúng, tin tưởng 
chúng, không theo đuôi quân chúng, việc gì cũng phải từ ‘dưới
ên’.

làm

quar
học.

1. Phương pháp tuyên truyền vận động 
Ịuần chúng

Hồ chí Minh cho rằng, lực lượng quần chún, của dân 
nhiều vô cùng. Nấu dân chúng đồng lòng thì việc gì cũng 

tược, dân chúng không ủng hộ thì việc gì cũng không nên.
Muốn tập họp, phát huy sức mạnh quần chúng, vấn đề rất 

trọng là phải có cách tuyên truyền, vận động họp lý khoa

Phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng cần thực 
hiệnịtheo các yêu cầu: Học cách nói quần chúng, dừng lời lẽ thi 
dụ tl iết thực; dễ hiếu khi nói, khi viết; chưa biết chớ nói chớ viết; 
cần : ắp đặt cẩn thật kiểm tra sau khi viết...



III. GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM
< íiá trị lý luận

«Sửa đoi lối làm việc», có ý nghĩa lý luận và sâu sắc. Nó 
ện nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phương pháp 
g cách Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm trình bày một cách hệ thống các mặt cơ bản 
hợp hành nội dung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều 
kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền.

- Cắt nghĩa một cách khoa học mỗi quan hệ giữa các khâu 
của I ông tác xây dựng Đảng: Cán bộ, đảng viên cần tu dưỡng tư 
tưởr Ị  đạo đức và năng lực lam việc để trở thành cán bộ tốt.

Các quan điểm lý luận của tác phẩm có tác dụng chỉ đạo 
cônịj tác xây dựng Đảng trong mọi gia đoạn phát triển đất nước.

man 
mà ỉ

kiện
mới

2. Giá trị thưc tiễn
Giá trị thực tiên của tác phàm được thê hiện ở nhiêu mặt.
- Giá trị tác phẩm là một tài liệu học tập thiết thực, bổ ích, 

ing góp to lớn trong việc giáo giục, rèn luyện cán bộ, đảng 
trở thành những người cách mạng trung thành với sự nghiệp 
)ảng, nhân dân.

- Tác động tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân,
\ lại sự hứng khởi niềm tin tưởng cho sự nghiệp cách mạng 
»ảng ta lãnh đạo là mục tiêu duy nhất.

- Ra đời 68 năm nay tác phẩm vẫn là một trong những văn 
quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sự nghiệp đổi 
liên nay.



BAO CAO CHINH TRỊ TẠI ĐẠI 
HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG

GIẢNG VIÊN: TS. vũ QUANG ÁNH 
KHOA: TT HỒ CHÍ MINH

I. BÓI CẢNH RA ĐỜI VÀ KÉT CẤU CỦA 
TÁC PHẨM
1. Bối cảnh ra đòi
1.1 Thế giới

- Từ năm 195 o hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ngày 
càng mở rộng và vững mạnh

- Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc tiếp tục phát triển, trở thành cao trào quy mô và chất 
lượng mới.

- Phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao 
động ở các nước tư bản và phong trào hòa bình thế giới diễn ra 
sôi nổi và mạnh mẽ.

- Mỹ ngày cang can thiệp sâu hơn vào chiến tranh Việt
Nam.



1.2 Trong nước

- Cách mạng Việt Nam giành được nhiều thành tựu quan 
trọng trong xây dựng chế độ dân chủ nhân dân và kháng chiên kiên 
quôc.

- Tháng 1 năm 1950, Trung Quốc đặt quan hệ ngoại giao 
với phía ta, sau đó Liên Xô và các nước XHCN và dân chủ nhân 
dân.

- Hon 5 năm tuyên bố giải tán, điều kiện Đảng ra hoạt động 
công khai đã chín nguồi.

- Pháp mỹ âm mưu đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược 
toàn diện, đòi hỏi tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Để tổng kết nhũng thành tụn đã đạt được, lịp thời đề ra 
đường lối đáp úng yêu cầu mới, Đảng cộng sản Đông Dương quyết 
định triệu tập Đại Hội đại biểu tioanf quôc lân II. Đại hội diễn ra từ 
ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang. Hồ Chí Minh đã viết “Báo cáo chính trị” và trình bày trước 
đại hội.

2. Kết cấu của tác phẩm

Tác phẩm gồm 10 nội dung:
- Tình hình thế giới trong 50 năm qua. 
-Đảng ta ra đời.
-Thời kỳ 1931-1935 
-Thời kỳ 1936-1939 
-Thời kỳ 1939-1945
- Từ cách mạng tháng Tám đến nay.
- Những khó khăng của Đảng và chính phủ.
- Cuộc trường kỳ kháng chiến.
- Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm.
- Tình hình mới và nhiệm vụ mới.



II. NỘI DƯNG CO BẢN CỦA TÁC PHẢM
1. Tình hình thế giói và lịch sử 21 năm lãnh đạo,xây dựng và hoạt 

động của Đảng ta.
- Tình hình thế giói.

Hồ Chí Minh khái quát tình hình thế giới trong 50 năm đầu thế 
kỷ X X  trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật.

Người đánh giá: “Năm mươi năm qua với sự biến đổi mau tróng 
hơn và quan trong hơn nhiều thế kỷ trước cộng lại” .

- Lịch sử 21 năm lãnh đạo, xây dựng và hoạt động của Đảng ta.
+ Sự ra đời và quá trình Đàng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

• Sự ra đời cùa Đảng: Hồ Chí Minh phân tích bối cảnh ra đòi của 
Đảng. (Tr. 19-20)

• Qua trình Đàng lãnh đạo cách mạng Việt nam được chia thành nhiều 
thời kỳ nhỏ.

Trong mỗi thòi kỳ các mạng, Hồ Chí Minh lại tổng kết lại sự  
lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với cách Mạng.

+ Những bài học Đàng rút ra trong quả trình Đảng lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam
• Bài học thành công:

- Chính sách đúng đắn, sáng tạo kịp thời của Đảng là nhân 
tô quyêt định thành công của cách mạng tháng Tám và bước đâu 
của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Sự đoàn kết và dũng cảm quật cường của nhân dân ta.
- Ta thắng lợi còn nhờ và sự đoàn kết chặt chẽ của toàn 

dân, nhờ sự dũng cảm của cá tiên liệt, sự giúp đỡ quôc tê.
- Đó là vì ta có chính nghĩa, vì ta sũng cảm, vì nhân dân 

Pháp và phe dân chủ thê giới ủng hộ.
• Bài học cần rút ra

- Việc học tập chủ nghĩa, dùi mài tư tưởng, nâng cao lý 
luận chỉnh đốn tổ chức -  là việc cần kíp của Đang.

Đảng phải giáo dục chủ nghĩa cho phổ biến, đế nâng cao 
tư tưởng chính trị Đảng Viên.



2. Nhiệm vụ mói 
2.1. Tình hình mói

- Phe dân chủ do Liên Xô lãnh dạng là một lực lượng rất 

lớn mạnh và ngày càng mạnh thêm.

- Phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu đang gặp phải sức 

mạnh đấu tranh của Liên Xô.

Hồ Chí Minh khẳng định, so sánh lực lượng hai phe, phe 

đế quốc phản động nhất định thua và phe dân chủ nhất định thắng.

- Việt Nam là một bộ phận của phe dân của thế giới, là đồn 

lũy để chống đế quốc, chống phe phản dân chủ.

2.2. Nhiệm vụ mói.

-Đưa kháng khiến đến thắng lợi hoàn toàn 

- To chức Đảng lao động Việt Nam

2.2.1. Báo cáo chính trị xá định những nhiệm vụ cần kíp phải 

thực hiện nhằm đưa kháng chiến đến thắng lọi.

- Xây dựng và phát triển quân đội.

- Phát triển tinh thần yêu nước, tổ chức củng cố mặt trận.

- Đoàn kết quốc tế đặc biệt là đoàn kết Việt -Miên -Lào.

- Đẩy mạnh thi đua ái quốc và các chính sách ruộng đất 

và minh tế tì chính phục vụ kháng chiến.



2.2.2. về tổ chức Đảng và những quan đểm của Đảng cầm 
quyền

a. Ouyết định Đang ra hoạt động công khai và lay tên là Đảng lao 
động Việt Nam.

Điều kiện tình hình quốc tế và trong nước cho phép Đảng 
công bố Cương lĩnh, Điều lệ, những vấn đề về tổ chức và hoạt động 
của Đảng (tr.40-41).
b. Đàng theo những nguyên tắc của Đảng Macxit lênin nít

-  về mục tiêu, lý tưởng của Đảng: đưa kháng chiến đến thành 
công, xây dựng chê độ dân chủ mới và tiên lên CNXH.

- về vai trò của Đảng: “đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng 
chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, tránh lại thống nhất và độc lập 
hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng kinh tê 
để tiến chủ nghĩa xã hội” (tr.41).

- về bản chất của Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của 
giai câp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng 
của Dân tộc việt Nam.

2.2.2. về tố chức Đảng và những quan điếm về Đảng cầm 
quyền
- Nội dung công tác xây dựng Đảng:

+Vê thành phẩn: công, nông, trí thức hăng hái, giác ngội.
+ về lý luận: Đảng theo chủ nghĩa Mác lênin
+ về tổ chức: Đảng theo theo chế độ tập trung
+về kỷ luật: Đảng phải có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ luật tự

giác
+về luật phát triển: Đảng dùng cách phê bình và tự phê bình 

đê giáo dục Đảng vên.
c. Đảng mang đặc thu Việt Nam.
- “Đảng là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành 

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của nhân dân Việt 
Nam đê đoàn kêt và lãnh đạo dân tộc kháng chiên đên thăng lợi 
hoàn toàn, thực hiện dân chủ mới” (tr.41).
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III. GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẢM
1. Giá trị lý luận

-Báo cáo là một văn kiện lý luận quan trọng của Đảng ta. 

Đúc kết một cách ngắn gọn, súc tích quá trình lãnh đạo hoạt động 

và những bài học kinh nghiệm của Đảng.

- Báo cáo làm sáng tỏ những sáng tạo về lý luận cách 

mạng và phương hướng cách mạng của Đảng Ta.

-Báo cáo đã đưa ra luận điểm mới của Hồ Chí Minh về 

bản chất của Đảng. Đây là cống hiến lớn của Hồ Chí Minh về lý 

luận và thực tiễn cách mạng.

- Báo cáo đã thể hiện rõ chủ nghĩa yêu nước của Hồ Chí

Minh.

2. Giá tri thuc tiễn • •

- Báo cáo đã đề ra đường lối kháng chiến trường kỳ trong 

giai đoạn mới, thể hiện tinh thần chủ động, độc lâp sáng tạo của 

Đảng ta thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi tới thắng lợi.

- Báo cáo đã góp phần củng cố, tăng niềm tin tưởng và 

quyết tâm của nhân dân ta vào thắng lợi Việt Nam.

- Dối với hiện nay: Nhiều vấn đề mà Báo cáo đề cập tới 

vẫn mang tính hiện thực sâu sắc.
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Giảng viên: TS. Vũ Quang Ánh 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

ĐT: 0904.619.685
Gmail: vuquanganh201 l@gmail.com
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Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia — Sự thật, HN, 2011 (tr245 -  296) 
Mở đầu: Thường thức chính t r ị , tác phẩm tập hợp 50 bài viết 

của Hồ Chí Minh, ký bút danh Đ .x ..., đăng trong chuyên mục 
Thường thức chính trị - Báo Cứu quốc từ số 2253, ngày 
16/1/1953 đến số 2430, ngày 23/9/1953. Năm 1954 các bài 
viết này được Nxb Sự thật, nay là Nxb Chính trị quốc gia -  Sự 
thật tập họp lại và xuất bản thành cuốn sách Thường thức 
chính trị.

mailto:l@gmail.com


Thường thức chính tri cumr1~ấp aiưrng kiến thửcxg-MrCcấn 
" m iế t  về chủ nghĩa Mác-Lênin và đườna lối, chính sách của 

Đảng, nhằm xây dựng lý tưởng, niềm tin để cán bộ, nhân dân 
vượt qua gian khổ, hy sinh, đưa cuộc kháng chiến chốne thực 
dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Tác phẩm lý giải những vấn 
đề cơ bản về giai cấp và các chế độ xã hội; về đánh giá vai trò, 
vị trí của các giai cấp trong cách mạng Việt Nam; về chế độ 
nhà nước dân chủ cộng hòa và chuyên chính dân chủ nhân 
dân; về Đảng Lao động Việt Nam; về các thành phần kinh tế 
trong chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta ... Tinh thần cơ bản 
các bài viết đó là: Quyết tâm và tin tưởng sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, là cái chìa 
khóa để hiểu và để giải quyết các vấn đề.

1 ■VjJru3rânTocrĐâỵÌàrnw-dưngJhuôc phần kiếrUhứcTuơi 
thiệu tác phẩm

2.Mục tiêu và yêu cầu của môn học
-Mục tiêu:
+ về kiến thức: Trang bị cho người học những nội dung cơ bản 

của tác phẩm Thường thức chính trị.
+về phương pháp kỹ năng: Trang bị phương pháp, kỹ năng 

nghiên cứu tác phẩm.
+về ý thức tư tưởng: Rèn luyện ý thức, tư tưởng nghiên cứu tác 

phẩm nghiêm túc.
-Yêu cầu:
+ĐỐĨ với giảng viên: Thực hiện đúng quy chế giảng viên.
+ĐỐĨ vó'i học viên: Thực hiện đúng quy chế học viên



3 .NỖỊ,I.)UNC} TÁC Pĩ1ẢM— ___...__________
Phân I:Bôi cảnh ra đời của tác phâm 
Phần II:Nội dung tác phẩm 
Phần III:Y nghĩa tác phẩm

PHẦN I. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC PHẤM
-Thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân 

ta đang trên thế tiến công và phản công mạnh mẽ nhằm đánh 
thắng những nỗ lực chiến tranh cao nhất của đế quốc Pháp và 
can thiệp Mỹ được thể hiện trong kế hoạch Nava. Đảng ta và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trune lãnh đạo mọi mặt, chuẩn bị 
cho cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 - 1954: Liên 
quan tới những vấn đề: Giai cấp, dân tộc; đế quốc - phong 
kiến; địa chủ, tư sản; bản chất giai cấp, thành phần xuất thân; 
tính chất xã hội; lực lượng, động lực cách mạng....

-Ban Châp hành Trung trơngHTàim-xác đinh nhữũg^hửTrương 
•'''■''’va chỉ đạo thực hiện cuộc vận động triệt để giảm tô và cải 

cách ruộng đất. Các nehị quyết Hội nghị lần thứ 4 (1/1953), 
lần thứ 5 (12/1953), Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động 
Việt Nam (11/1953) và nhiều văn kiện khác của Trung ương 
Đảng trình bày rõ đường lối giai cấp của Đảng ở nông thôn, 
phương châm, kế hoạch lãnh đạo thực hiện cuộc vận động 
này.

-Công tác xây dựng Đảng được Trung ương xác định là tiến 
hành chỉnh huấn tại các cơ quan Trung ương, chỉnh đốn chi bộ 
vùng nông thôn trong phát động quần chúng triệt để giảm tô 
và chi bộ vùng sau lưng địch. Hồ Chí Minh có 9 bài về chỉnh 
huấn, chỉnh Đảng (3 chỉnh Đảng, 6 chỉnh huấn).

-Là năm bàn nhiều về dân vận (nông vận), chống bệnh quan 
liêu.
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-Tác phẩnx eồm nhữns bàTv-iểt-của Hồ Chí Minh dăngjỊ£a-Mổ^Cưu 
—-'tỊuoc/ Bài đầu: “Giai cấp là gì” đăng báo Cứu quôc sô 2253

(16/1/1953), bài: “Chê độ phong kiên là gì, sô 2255, “Chủ nghĩa tư 
bản là già”, số 2258; “Ôn cũ biet mới”, so 2354. Bài kết luận báo 
Cứu quốc số 2430 (23/9/1953).

II.NỘI DUNG CHÍNH CỦA TÁC PHẨM
Thường thức chính trị nhằm giáo dục và nâng cao trình độ lý luận 

chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta những kiên thức cơ 
bản về chủ nghĩa Mác-Lênin,

Phần 1: (3 vấn đề cơ bản)
1.1. Vấn đề giai cấp
Giai cấp là gì? Theo Lênin: “Tập đoàn người đông đảo, khác nhau về 

địa vị họ trong một hệ thông sản xuât xã hội nhât định trong lịch sử, 
về những quan hệ của họ đỗi với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ 
trong tổ chức lao động xã hội, và do đó, về những phương thức 
hưởng thụ của cải sản xuất, và về số lượng của cải sản xuất mà họ 
chi phôi”.

“Giai cấp là những tàn doàn-naười mà tâp đoàn nảỵ-cérhe"
^ch íem  đoạt lao động của tập đoàn khác, địa vị khác nhau mà 

họ chiếm giữ trong một che độ kinh tế-xã hội nhất định”.
Từ điển tiếng Việt Viện Ngôn ngữ học, Nxb -  Đà Nằng 2005, 

tr386 định nghĩa: Giai cẩp “Là tập đoàn người đông đảo có địa 
vị như nhau trong hệ thông sản xuât, trong quan hệ đôi với 
TLSX, trong tổ chức lao động xã hội, trong sự hưởng thụ và 
do đó có quyên lợi chung, phân biệt với những tập đoàn người 
khác”.

Hồ Chí Minh không định nghĩa như vậy, mà viết dễ hiểu hơn: 
“Những người chiếm hữu TLSX không làm mà huởng là giai 
cấp bóc lột. Những người lao động mà không được hưởng là 
giai cấp bị bóc lột” -  tr247.

Khi bàn về giai cấp phải nắm được khái niệm về TLSX: ruộng 
đât, hâm mỏ, công cụ, nguyên liệu, nhà máy. Chiêm TLSX 
thành tư hữu là giai câp bóc lột.



Từđó, I lồ Chí Minh n o rv ^ ể -4 â ,p h o n g kiến lèuchá-đồr^Ta chủ
" D O C  lột nông dân. Chủ nghĩa tư bản là chế độ một bọn ít nsười 

bóc lột và thons trị đại đa số nhân dân. Tư bản độc quyền 
(nắm quyền kinh tế: các nhà tư bản to liên kết, nắm công 
nghệ). Đe quốc chủ nghĩa (nắm quyền kinh tế và nắm cả 
quyền chính trị) (Từ bài 2 đến bài 4).

Từ Bài 5 nói cụ thể ở Việt Nam: Đế quốc Pháp xâm lược nước 
ta và địa vị 3 lực lượng: siai cấp địa chủ; tư bản dân tộc (bị hai 
tầng áp bức: đế quốc và phong kiến ngăn trở); tư bản mại bản 
(là tay sai của đế quốc, chống lại lợi ích của nhân dân).

Bài 8 cũng nói về địa vị các siai cấp: công nhân, nông dân, tiểu 
tư sản, tư sản dân tộc bị đế quốc, phong kiến, tư sản bại bản 
chèn ép (họ không muốn giải phóns nông dân, không muốn 
công nghệ nước nhà phát triển, thà kinh tế phụ thuộc đế quốc). 
Vì vậy, muốn giải phóng thì các lực lượng phải đoàn kết.

1 ■2.Muc-.tiêu. lưc lương-.-dôftg-lưc cách mang
íat đầu bài 9: Con đường giải phóng -  Các phong trào thất bại 
do chưa có giai câp công nhân lãnh đạo. Từ ngày có Đảng: 
con đường giải phóng đúng đăn.

-Có mục chung của tất cả những người lao động trên thế giới:
Đe đạt mục đích ấy, mỗi nước tùy theo điều kiện thiết thực của 
mình mà tiến dần.

-Hoàn cảnh Việt Nam: Tính chất xã hội: Thuộc địa và phong 
kiên. Con đường giải phóng: chia 2 bước: Bước 1 -  đánh đổ 
đế quốc, đánh đo phong kien, thực hiện nsười cày có ruộng, 
xây dựng chính trị và kinh tê dân chủ mới; Bước 2 -  tiên lên 
CNXH -  giai đoạn đâu của chủ nghĩa cộng sản.

-Cần chú ý khái niệm cách mạng dân chủ mới để phân biệt với 
dân chủ cũ. Điêu này do thời đại mới quy định (Cách mạng 
Nga 1917, cách mạng Trung, Đông Au và Truns Quôc 1949 
phát triển nền dân chủ mới).
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-Bài 1.1; Bàn vè dông hrc cách maag. Xuất phát từ-kMrnĩem 
"^ cá ch  mạng”: giai cấp tiến bộ dánh đổ giai cấp phản tiến bộ và 

tính chất cách mạng: dân chủ mới. Động lực: công nhân, nông 
dân, tiểu tư sản. Trong một thời kỳ và một trình độ nhất định: 
giai cấp tư sản dân tộc cũng là động lực cách mạng. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng lao động, 4 giai cấp đoàn kết thành Mặt 
trận thống nhất.

-Bài 12, 13, 14, 15: Bàn về đặc tính và vai trò của mỗi giai cấp 
(phụ thuộc vào công việc sản xuất, địa vị)

-Chủ ý: Vì sao giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách 
mạng.

+Định nghĩa giai cấp công nhân: không có TLSX, phải bán sức 
lao động mà sổng, là công nhân (cả lao động trong công nghệ 
và trong nông nghiệp). Chỉ công nhân công nghệ là hoàn toàn 
đại biểu cho cái đặc tính của giai cấp công nhân.

i Lãnh dao dìrơc hnỵ khòrựMà do-dăc tính cách mangTdtong phải 
" ơ s ố  lượng, ở bị bóc lột, ở nghèo khổ.
Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt 

để, tập hợp, có tổ chức, có kỷ luật. Lại vì giai cấp tiến bộ nhất 
trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và 
chế độ để quốc, để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công 
nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất, tức là 
chủ nghĩa Mác -  Lênin. Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ 
ảnh hưởng và giáo dục các tầng lóp khác. Vì vậy, về mặt chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân đều 
giữ vai trò lãnh đạo.

1.3.Vấn đề Nhà nước
-Nhà nước là gì? (Bài 17). Với Cách mạng tháng 8/1945, Nhà 

nước Việt Nam DCCH ra đời. Phân biệt sự khác nhau về tính 
chất của Nhà nước mới và Nhà nước cũ.



^ n à o  bị trị? Nhà nước bảo vệ lợi ích giai cấp nào? Đàn áp giai 
cẩp nào?

Tính chất nhân dân mâu thuần vói tính chất đế quốc, phong kiến
Dân chủ: thực hành dân chủ nội bộ nhân dân.
Chuyên chính: thực hành chuyên chính với đế quốc, phong kiến.
Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân: Công -  nông -  tiểu tư 

sản — tư sản dân tộc.
-Vì sao công -  nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống 

nhất?
+Đông nhất, Kiên quyết nhất, Đóng góp nhiều nhất, Hy sinh to 

nhất, Thành tích lớn nhất, Nền tảng rộng rãi.
-Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung (Bài 20)
-Thành phần kinh tế (Vùng tự do):

-t-jvinn ie quoc uoann, co nnn cnar viN^s.n.
+Các họp tác xã, có tính chất CNXH.
+Kinh tế cá nhân của nông dân và thủ công nghiệp.
+Kinh tế tư bản của tư nhân.
+Kinh tế tư bản quốc gia.
-Chính sách kinh tế:
+Công tư đều lợi: Công là kinh tế quốc doanh. Tư là những nhà tư 

bản dân chủ và kinh tế cá nhân của nông dân và thủ công nghiệp.
+Chủ thợ đều lợi: Trong khi bảo vệ quyền lợi của công nhân, thì vẫn 

chấp nhận nhà tư bản bóc lột mức độ nào đó.
+Công -  nông giúp nhau: Tạo, thắt chặt liên minh.
+Lưu thông trong ngoài: Đây là chính sách mậu dịch giữa ta và các 

nước bạn. Đó là bốn chính sách mấu chốt để phát triển kinh tế nước 
ta.



Phân 2:(3 vân đc cơ bảr
2.1 .Vấn đề thời đại, tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế (Bài 

26, 27, 28, 29, 30): Tự đọc
2.2.Vấn đề Đảng Lao động Việt Nam
-Vì sao cần phải có Đảng lãnh đạo?
+Đấu tranh “tự phát” của nhân dân thường không có mục đích, 

kế hoạch, tổ chức và kết quả thất bại.
+Đảng lãnh đạo quần chúng giác ngộ (vì đâu mà bị áp bức); 

hiểu quy luật phát triển của xã hội; nhận rõ mục đích đấu 
tranh; chỉ rõ con đường giải phóng; cổ động cho quần chúng 
kiên quyết cách mạng; họ tin chắc cách mạng nhất định thắng.

Tóm lại: Cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Muốn khỏi 
đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để 
nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng.

Cách manii-lả cuôc (lẩu t-rauli rất gian khổ. Lực lươngTtẻTtĩch 
^^rrrặhTưMuổn thắng lợi, quần chungphải tổ chưcrat chặt chẽ, 

chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và 
giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh.

Khi có chính quyền, trong cuộc đấu tranh giai cấp, Đảng phải 
lãnh đạo xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hợi, đưa 
nhân dân đen thắng lợi hoàn toàn.

Xây dựng Đảng mạnh mẽ, trong sạch, sáng suốt, thống nhất phải 
dựa 6 điều nen tẩng (Bài 32)

Tính chật của Đảng Lao động Việt Nam: là tổ chức cao nhất của 
giai cấp cần lao và đại biểu lợi ích cho cả dân tộc.

Tính chất của Đảng được quy định bởi 6 điều (Bài 33)
Chú ý: “Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng 

của toàn dần” (Bài 33, tr 231). Vì sao? Vì Đảng có hàng chục 
vạn đảng viên, liên hệ chặt chẽ với quần chúng như chan tạy 
ruột thịt; giàu quyết tâm, một lòng một chí phụng sự giai cấp 
và nhân dan.



-Đ ảnsdùngcách gì vàlàm-thếmàíiđể lãnh đạo Idiáng-chíen
-"Kien quôc? (Một là: Truyên bá chủ nshĩa Mác-Lênin. Hai là: 

Đề ra khẩu hiệu (Bài 34, 35).
-Xây dựns Đảng: Tư tưởng, chính trị, tổ chức (Bài 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 44).
Chú ý: Chế độ dân chủ tập trung của Đảng: a- Tập trung trên 

nên tảng dân chủ. b- Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.
Mở rộng dân chủ, thực hành lãnh đạo tập trung, nâng cao tính tổ 

chức và tính kỷ luật thì Đảng sẽ mạnh.
2.3.Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản
-”Quy luật nhất định” của loài người: Từ cộng sản nguyên thủy 

đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đen chế độ tư bản, 
đến CNXH.

-Và “Con đường khác nhau”: Tùy hoàn cảnh: Có nước đi thẳng 
đến CNXH. Có nước phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi 
lên CNXH như Đông Âu, Trung Quốc, Việt N am ...

Chủ ỷi-Đăg-điểm Vữa dâmchử-móừ.l-Nhân dân dẾxvchử^ĩíuyên 
""chính, 2-Năm loại kinh tế khác nhau, 3-Tư tưởng của giai cấp 

công nhân (Mác -  Lênin) là tư tưởng lãnh đạo, 4- Đảng lãnh 
đạo thực hiện dân chủ mới và tiến dần đến CNXH, 5- Trong 
nước nhân dân quyết tâm tiến lên. Trên thế giới, phe dân chủ 
hòa bình ủng hộ. Vì lẽ đó ta nhất định thành công.

-Từ dân chủ mới, tiến lên CNXH, rồi CNCS: chú ý đặc điểm của 
từng giai đoạn và quy luật nhất định trong sự phát triển của xã 
hội: chế độ cộng sản nguyên thủy sụp đổ do chế độ nộ lệ thay 
thế. Chế độ nô lệ sụp đổ do chế độ phong kiến thay thế. Chế 
độ phong kiến sụp đổ do chế độ tư bản thắng thế.

Chế độ XHCN hợp với sức sản xuất, tức là sẽ giải quyết được 
mâu thuẫn giữa tính chất sản xuất công cộng với tư liệu sản 
xuất nằm trong tay một số rất ít người. Vì vậy, CNXH nhất 
định thành công.



3.Bài 50; ỊK-ết - luận =  — ___. . ....... . ............... .... .......
-'-+>ọc kỹ nhớ suốt và khéo liên hệ với công việc hàng ngày của 

mình.
-Quyết tâm và tin tưởng.
III-Y NGHĨA CỦA TÁC PHẨM
3.1. Ý nghĩa lý luận
3.2. Ý nghĩa thực tiễn 
*Tài liệu bắt buộc:
+HỒ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG -  Sự thật, HN -2011, T.8, 

tr 245-296
+HỒ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, HN, T.5, tr 298- 

396
* Phương pháp đánh giá:
Một lần (Viết tiểu luận, hoặc kiểm tra) tùy điều kiện cụ thể 
*Những vấn đề càn thảo luận: Giá trị lý luận, tư tưởng của tác 

phẩm?
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DI CHUC

Giảng viên: Ts. Vũ Quang Ánh 
Khoa :TT Hồ Chí Minh

I.HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ-T-Ư.TưỞNG CỦA TÁC PHẠJVL

1. Hoàn cảnh ra đòi của tác phẩm
- Những dòng đầu tiên của “ Di chúc” được Người viết ở

tuổi 75.
- Phần quan trọng nhất của “ Di chúc” được hoàn thành 

vào ngày 15.5.1965. Lúc bấy giờ, đất nước ta đang trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ đầy cam go, khốc liệt và sức khỏe của 
Người đã yếu. Bác viết bổ sung vào dịp 5-1966. Năm 1968, Bác 
viết thêm 6 trang. Tháng 5/1969, Bác lại viết đoạn mờ đầu “ Di 
chúc”.
2. Tư tuỏìig chủ đạo của tác phẩm

Tư tưởng chủ đạo của “ Di chúc” là Người khái quát những 
nhiệm vụ chiến lược và những vấn đề mấu chốt mà Đảng và nhân 
dân ta đã phải nắm vững để hoàn thành sự nghiệp cách mạng.



II. NỘI DUNG TÁG PH Ả M ________
l.về Đảng, nhân dân

*Trước hết nói về Đảng: Đây là nội dung bao trùm quan

trọng nhất làm nên giá trị cách mạng, giá trị khoa học và ý nghĩa

thực tiễn sâu sắc của “ Di chúc” là tư tưởng xây dựng Đảng. Đây là

nét độc đáo trong đạo đức cách mạng của Người

- Khẳng định vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng.

- Khẳng định truyền thống tốt đẹp của Đảng.

- Khẳng định vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng.

- Khẳng định truyền thống tốt đẹp của Đảng.

- Một số quan điểm về xây dựng Đảng trong sạch vững

mạnh.

Wcong việc đối với con người.
- Khẳng định những truyền thống tốt đẹp, những đức tính 

cao quý của nhân dân và con người Việt Nam.
- Gắn giải phóng con người với giải phóng dân tộc với giải 

phóng miền Nam.
- Niềm tin của Hồ Chí Minh vào thắng lợi cuả sự nghiệp 

cứu nước thể hiện qua “4 nhất định”.
- Giải phóng miền Nam thống nhất đưa đất nước đi lên chủ 

nghĩa xã hôi là liên tục đối với mỗi người.
- Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau -  một nội dung 

quan trọng của công việc đối với con người.
- Đối với liệt sĩ... cần sử dụng vườn hoa và bia tưởng

niệm...
- Công việc đối với con người thế hiện đậm nét ở phẩn nói 

về việc riêng.



3.về chưong trình xây dựng, phát triển đất nước

Di chúc như một kế hoạch. Một chương trình hành động của 

toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh 

với những chỉ dẫn về đào tạo nguồn nhân lực cho sự ngiệp xây dựng 

chue nghĩa xã hội; phát triển kinh tế văn hóa, nâng cao đời sống 

nhân dân.

-2rVecuộc kháng chiến ch(Vngl^y cuĩi nước

Minh về cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt 
Nam, góp phần vào sự nghiệp hòa bình thế giới dồn nén, chất 
chứa trong mấy lời và niềm tin đó không phải chỉ được nhức 
mọt lần: “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân 
ta dù phải kinh qua gian khổTrong Di chúc, khát vọng và niềm 
tin tất thắng của lãnh tụ Hồ Chí hy sinh nhiều hơn nữa, song 
nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là điều chắc chắn” (tr.618). dù phải hy sinh nhiều 
của nhiều người nhưng “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống 
nhất”,”đồng bào Bắc Nam sẽ sum họp một nhà”. Theo người, 
thắng lợi đó của dân tộc ta là vinh dự, vì “đã anh dung đánh 
thắng hai đế quốc to -  là Pháp và Mỹ và góp phần xứng đáng 
vào phong trào giải phóng dân tộc”.
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—''"'íVe phong trào cộng sản công nhân quốc tế

Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, 
người còn là “là nhà cách mạng trung thành với quốc tế vô sản và 
đóng góp lớn vào sự đoàn kết các nước xã hội củ nghĩa, vào việc 
củng cố và phát triển phong trào cộng sản”.

Trong “Di chúc”, khi viết về phong trào cộng sản quốc tế, 
Hồ Chí Minh viết: “là một người suốt đờiphục vụ cách mạng, tôi 
càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào công nhân quốc tê 
bap nhiêu, thì tôi càng đau long bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay 
giữa các Đảng an hem” (tr.623).

Hồ Chí Minh đã gửi những ưu phiền vào “Di chúc” và 
mong muốn đó là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đối 
ngoại của Đảng, để “góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối 
đại đoàn kết” quý báu giữa các Đảng anh em.

5.về việc riêng

Bác viết rằng, “suốt đời tôi hết long phụng sự tổ quốc, 

phục vụ cách mạng, phục vu nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế 

giới này, tôi không có gì phải hối hận, chỉ tiếc là không ohucj 

vụ được lâu hcm nữa, nhiều hon nữa” (tr.623).

Bác căn dăn: “sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điêu 

phung linh đình, để khỏi láng phí thì giời tiền bạc của nhân 

dân” (tr.623).



— Ĩ Ĩ Ĩ  G IA  t r ị  c ủ a  t á c  p h ấ m

l.G iá  trị lý luận

Giá trị lý luận của tác phẩm chính là sự tổn kết toàn bộ tinh 

thần, tư tưởng Hồ Chí M inh, làm nên tảng kim chỉ nam cho sự  phát 

triển cách m ạng Việt N am .

“Di chúc” của Hồ Chí M inh là văn kiện lịch sử  vô giá kết 

tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹo, những nội dung cơ  

bản, những quan điểm  cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí M inh, vạch ra 

phương hướng phát triển cho cách m ạng V iệt N am  cả hôm nay và 

trong tương lai.

- “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúc thư của 
một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn 
xa, trông rộng, một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương, trân 
trọng con người phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của con 
người.

Những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong 
sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sang từ “Di 
chúc” lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức 
mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên 
con đường xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”



Tác phấm định hướng cho toàn Đảng , toàn dân ta đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cún nước đến thắng lợi 
hoàn toàn và xây dựng, phát triển đất nước trong tương lai.

Khẳng định tầm quan trọng của nhân tố đạo đức đối với 
Đảng cầm quyền, trong “Di chúc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn 
dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán 
bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành 
của nhân dân”.

Đối với công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”, “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn sức 
mạnh, nguồn động viên tinh thần.



NHỮNG CÓNG HIÉN VÀ SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH

I. Quy luật ra đòi của Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
III. Quan điểm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

íTq UY l u ậ t  r a  đ ờ i c ủ a  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
•  Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước N ga và của phong trào công  

nhân châu Âu, Lênin từng khẳng định: Đảng Cộng sản ra đòi là kết 
quả của sự kết họp giữa chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

•  V.I.Lênin viết: “Trong tất cả các nước, chỉ có sự kết họp chủ nghĩa 
xã hội với phong trào công nhân mới xây dựng được cơ  sở vững chăc 
cho cả hai”

•  Ọuá trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của N guyễn  
Ái Quốc vì thế đã có sự kểt họp nhuần nhuyễn của 3 yếu to: chủ 
nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nưóc.

•  Trong bài v iết Ba mươi năm hoạt động cùa Đàng (1960), Hồ Chí 
Minh khái quát quy luật đặc thù trong sự ra đò'i của Đảng Cộng sản 
Việt Nam  như sau: “Chủ nghĩa Mác - Lênin kêt hợp với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước đã dân tới v iệc thành lập Đảng 
Cộng sản Đ ông Dưong vào đầu năm 1930”



Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đội của Đảng Cộng sản Việt 
Nam vừa là sự kế thừa, vừa là sự phát triên quan điêm cùa v.l. Lênin 
về quy luật ra đòi của Đảng Cộng sản. Cụ thể:

T h ứ  n h ấ t. Chủ nghĩa yêu nước là giá trị văn hóa trường tồn 
cùa dân tộc Việt Nam. Phong trào yêu nước ỏ' Việt Nam có bề dày 
hàng ngàn năm lịch sử và co lực lượng đông đảo là toàn dân tộc 
nhưng lúc này đang đứng trước sự khung hoảng và bể tắc về đường 
lối. Trong khi đó, giai cap công nhân Việt Nam vừa mói ra đòi, sô 
lượng ít, phong trào công, nhân còn non yếu. Vì thế, giữa 2 phong 
trấọ xuất hiện nhu cậu cần  liên kết như phương thức duy nhất đê 
khắc phục những khiếm khuyết nội tại của cả 2 phong trào.

T h ứ  hai: Phong trào công nhân có  th ể  kết hợp với phong trào 
yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều cỏ mục tiêu chung là giành lại 
độc lập cho dân tộc, xây dựng đất nưóc hùng cường.

T h ứ  ba: N ói đến phong trào yêu nước, trước hết là nói đến 
phong trào nông dân vì nông dân chiếm tỷ lệ trên 90% dân số Việt 
Nam

Thứ tư: Nói đến phong trào yêu nước, phải kê đến phong 
trào của tâng lớp trí thức, tiêu tư sản. Tâng lóp trí thức với đặc 
điêm là khát khao độc lập - tư do, nhạy cảm trước thời cuộc và 
có khả năng tuyên truyền tốt nên là lực lượng đóng vai trò 
không nhỏ trong phong trào yêu nước

Thứ 5: Sự kết hợp giữa 3 yếu to này hoàn toàn phù hợp 
với quá trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc 
- người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đên với chủ nghĩa Mác - 
Lênin và mang chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước Việt Nam 

• Tóm lai, quan điểm của Hồ Chí Minh về quy luật ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa quán triệt đây đủ quan điêm của 
Lênin vê Đảng Cộng sản, vừa phù họp với hoàn cảnh của Việt 
Nam - một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng nàn và có 
sô lượng công nhân ít ỏi.



' II. BẢN CHÁT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

• Trải qua quá trình thành lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí 
Minh có nhiều cách diễn đạt khi nói về Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Có lúc Người gọi là “Đảng cách mạng”, “Đảng 
cách mạng chân chính”, “Đảng mácxit - lêninnít”, “Đảng 
của vô sản giai cấp”...nhưng gọi thế nào thì thực chất đó 
vẫn là một Đảng cách mạng, được xây dựng theo học 
thuyết Đảng kiểu mới của Lênin.

• Ke thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và thấu 
hiểu đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh có 
những quan điểm sau đây về bản chất của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

'í '~Neay từ những ngày chuân bị thành lập Đảng, cho tới khi 
giành được chính quyền cũng như trước khi “từ biệt thế 
giới này”, Hô Chí Minh thường xuyên chú trọng giữ gìn, 
củng cô bản chât giai câp công nhân của Đảng.

•  Một vấn đề đã được đặt ra là: Đảng ta là đảng của ai?
- Hồ Chí Minh phân biệt rõ: về bản chất giai cấp thì Đảng ta 

mang bản Chat giai cấp công nhân, nhưng về lợi ích thì 
Đảng không những đại biểu cho lợi ích của giai cấp công 
nhân mà còn đại biêu cho lợi ích của nhân dân lao động và 
của cả dân tộc.

- Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân, vì chỉ 
cỏ giai cấp công nhân mới có thế “đưa cách mạng giải 
phóng dân tộc đên thăng lợi và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đên thành công”.



heo Hồ Chí Minh: Sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân được quy định 
một cáchi khách qụan bời “Đặc tịnh cách mạng của giai cấp công nhân là: 
kiển quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật. Lại là giai cấp tiên tiến 
nhặt trong sức sàn xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế 
quốc, để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần 
một tư,tưởng cẩch mạng nhất, tức là chủ nghĩa Mạc - Lênin. Đồng thời, tinh 
thần đấu tranh của họ ảnh hưỏng và giáo dục các tầng lóp khác.
Vì vậy, về mặt chính trị, tư tựỏng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân 
đều g iữ  vai trò lãnh đạo" rằng “Chỉ có giai cấp công nhân lãnh đạo thì 
kháng chiến mới thảng lợi,'kiên quốc mới thành công” và “Chỉ có giai cấp 
công nhân ,là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn gan góc đuong đầu vơi 
bọn đế quốc thực dân... giai cấp công nhân ta đã to ra là người lãnh đạo 
xửng đáng nhất và đáng tin cậy nhất cua nhân dân Việt Nam”.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã cho thấy, chính đảng của giai cấp công 
nhấn “đã đoàn kết được nhũng lực lượng cạch mạng to lón xung quanh giai 
cấp mình. Còn các đảng phái củă các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản, hoặc 
bị cô lập.
Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân - không 
ngừng cung cố và tăng cường”.

• Từ thực tiễn đó, Người khẳng định: “Để giành thắng lợi, cách mạng nhất 
định phải dọ giai cáp cộng nhân lãnh đ ạ o ~ ỵ \  nó Ịà giai cấp tiên tiến nhất, 
giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ lụật nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà 
đảng vô sản la bộ tham mưu cua giai cấp công nhân”.

Nội dung bản chất giai cấp công nhân của Đảng, Hồ Chí M inh 
nhấn mạnh các vấn đề sau:
Thứ nhất, Đảng ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 
chù nghĩa xã hội.
Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Hồ Chí Minh soạn 
thảo, N gưòi đã khăng định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là 
“Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã  
hội cộng sản” . Đ ây là một vấn đề được Hô Chí Minh xác định từ rât 
sớm, là vấn đề nhẩt quán và xuyên suốt trong toàn bộ tư tưcmg của 
N gười. Dù mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau, tên Đảng nhiều lần 
thay đổi nhưng lập trường đó vẫn không hề thay đổi.
Thứ hai, Đảng la theo tư tường cùa giai cấp công nhân. Đó là Đảng 
lây chù nghĩa Mác - Lênin “làm côt”, luôn luôn trung thành và vận 
dụng sảng tạo chủ nghiac đó vào thực tiên cách mạng Việt Nam.
Đây là luận điểm quan trọng nhất quyết định bản chất giai cấp công  
nhân của Đảng Cộng sản; là nguyên lý cơ  bản trong học thuyêt Mác - 
Lên in vê Đảng Cộng sản.



•  Lịch sử đã chứng minh rằng, xã hội từ khi có sự phân chia về giai 
cấp. thì,quá trình phát triển của nhân loại cũng là quá trình ra đời và 
phát triếri của các trào lưu tư tưởng , các học thuyết chinh trị - xã hôi 
và các đảng chính trị. Lịch sử đấu tranh giai cấp cũng là lịch sử đau 
tranh giữa các học thuyết, các trào lưu tư tưởng, các,lĩệ tư tưởng đổi 
lập dươi sự lãnh đạo cua các đàng chính trị. Tính chất hoạt động của 
moi đảng chính trị, vì vậy, được quy định bởi đảng đó lưa chọn và đi 
theo học thuyết nào, trào lưu tư tữỏng nào - tức là theo lập trường 
giai cấp nào, gai cấp cách mạng hay phản động, CO' hội, cải íứcmg.

•  Tù' khi xuất hiện, chủ nghĩa Mác - Lênin đã trỏ' thành vũ khí tư tưởng 
sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức toàn 
thế giới trong cuộc đấu tránh chống lại giai cấp tư sản phản động. Đ ó  
là học thuyết về giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao dộng và 
các dân tộc bị áp bức; la ly luận về giải phóng con ngưò'i khỏi mọi sự 
áp bức, bất công, tiến tớ( một xậ hội văn minh, khong còn bóc lột, 
không còn sự plìấn chia về giai cấp.

• Thực chất, đó là lập trường cách mạng triệt để của giai cấp 
công nhân, là mục tiêu, lý tưởng của giai câp công nhân. Chính 
bản chât cách mạng, khoa học và tính nhân đạo cao cả của chủ 
nghĩa Mác - Lênin đã hấp dẫn những trái tim yêu nước nồng 
nàn, những khát vọng cháy bỏng muốn cứu nước, giải phóng 
dân tộc như Hồ Chí Minh.

• Nhớ lại buổi đầu tiên khi đọc Luận cưcmg về những vấn đề dân 
tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Người viết: “Luận cưong 
của Lênin làm cho tôi rất cảm đông, phân khởi, sáng tỏ, tin 
tưởng biêt bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngôi một 
mình trong buông mà tôi nói to lên như đang nói trước quân 
chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái 
cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chủng 
ta”.



. ^ r - V ớ i  tình cảm cách mạng nhiệt tình và tư duy chính trị sắc sảo, Hồ 
Chí Minh đã sớm đi đến kết luận: “Cách mệnh... trước hết phải có  
đảng cách mênh... Đảng có vững cách mệnh mới thànlycông, cũng  
như người cầm lái có vựng thuyên mới chạy. Đảng muốn vưng thì 
phải co chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải 
theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà khong co chủ nghta cũng như ngượi 
không có trí khôn, tàu không có ban chỉ nam. Bây giơ  học thuyết, 
chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, 
cách mệnh nhất là chù nghĩa Lênin

•  Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, giương cao ngọn cò' Mác - Lênin, 
trung thành và van dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênịnvào thực tiễn  
cách mạng Việt Nam , quan điểm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở 
thành tư tường chỉ đạo xuyên suốt quá trình sáng lập, giáo dục, rèn 
luyện cùa Đảng ta. Chủ nghĩạ Mác -_Lênin trỏ;thành một trong 
những nhân tố qụan trọng nhất, quyết định nhất, một thứ “vũ khí 
không gì thay thế được” của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh viết: 
“Chúnggôi giành được thắng lợi đó ià do nhiều nhân tố, nhưng cần 
phải nhấn mạnh rằng...chủng tôi giành được những thắng lợi đó 
trước hết là nhò' cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác - 
Lênin”

• Đối với Đảng ta, chính đảng của giai cấp công nhân , chủ 
nghĩa Mác - Lênin là nhân tô cơ bản, không thê thiêu 
được, để giữ vững lập trường giai cấp công nhân của 
Đảng. Người viêt: “Muôn có lập trường vô sản vững chăc, 
thì đảng viên phải có ý thức giai câp, đông thời phải có lý 
luận cách mạng. Không có lý luận vê chủ nghĩa xã hội 
khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng. 
Vì vậy, các cô, các chú phải chịu khó học tập lý luận Mác 
- Lênin”. Theo quan điểm này, nếu xa rời chủ nghĩa Mác - 
Lênin là ra rời lập trường giai câp công nhân, xa rời bản 
chât giai câp công nhân của Đảng, làm cho Đảng biên 
chât, tan r ã .



• Thứ ba, Đảng mang bản chất giai cấp công nhân là bởi 
Đảng là khối đoàn kết thong nhất cả ỷ  chí và hành động, 
thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, có kỷ 
luật nghiêm minh tự giác, thường xuyên tự phê bình và 
phê bình.

• Đảng Cộng sản là tổ chức lãnh đạo, một tổ chức chiến 
đấu, tôt chức hành động. Là một Đảne lãnh đạo, vì vậy, 
“Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn 
Đảng phải tư tưởns nhất trí, hành độna nhất trí, đoàn kết 
nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng”

•  Đảng phải là hiện thân của khối đại đoàn kết thống nhất cả chính trị, 
tư tưởng, cả ý  chí chí và hành động, là đòi hỏi tất yếu khách quan đối 
với các chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, là nguyên lý 
căn bản trong học thuvêt Mác - Lênin vê đảng kiêu m ói. Sự đoàn kêt 
thống nhất của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ trở thành một 
tiêu chuẩn cơ  bản đ ễ  phân biệt vơi các đảng CO' hội cải lương.

•  Đoàn kết dân tộc trỏ' thành truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc 
ta. Hồ Chí Minh khái quát:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công.

•  Ý  thức đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc đã xuyên suốt cuộc đời hoạt 
động cách mạng của Hồ Chí Minh, v ố n  thấm nhuần sâu sắc truyền 
thống đoàn kết dân tộc nên Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, quán triệt 
nguyên lý đoàn kêt thống nhất của Đ ảng Cộng sản băng cả lý trí và 
tình cảm. Người đã vận dụng nhuần nhuyên, sáng tạo, làm phong 
phú thêm nội dung của nguyên lý này trong điều kiện cách mạng 
Việt Nam.
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v ề  “tư cácli của đảng chân chính cách mạng” theo quan niệm của Hồ 
Chí Minh là: “Mỗi công v iệc của Đảng phai giữ nguyên tắc”, “phải 
giữ vững tính cách mạng của nó”, “Đảng phải giữ kỵ luật rất nghiêm  
tù' trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tương phải nhất trí, hành động 
phải nhất tr í/K ỷ  luật này là do lòng tự giác/của đảng viên về nhiệm  
vụ của họ đối với đảng”. Bảo đảm cho “Đảng ta tuy nhiều người, 
nhưng khi tiến hành chỉ như một người”.
Trong Đ iều  lệ vắn  tắt cùa  Đ áng  C ộng sản  Việt N am , Người đòi hỏi 
“vào Đảng phải tin theo chủ nghĩa cộng sản... hăng hái tranh đấu và 
dám hy sinh phục tùng mệnh ỉẹnh của Đ ảng”. Troiig Báo cáo chỉnh  
tr ị tạ i Đ ạ i họ i Đ ảng  toàn quốc lần th ứ  I I  (1951), Hô Chí Minh ghi 
rổ: “ v ề  tổ  cinrc, Đang Lao động Việt Nam theo chế độ dân chủ tạp 
trung, về kỳ  luật, Đảng Lao động Việt Nam phải có kỷ luật săt, đông 
thời là kỷ luật tự giác’ .
“Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung” - theo Hồ Chí 
Minh - “N ghĩa là:,có đang chương thống nhẩt, kỷ luật thống nhất,,CO' 
quan lãnh đạo thống nhầt. c,á nhân plìai phục tùng đoàn thể, số ít 
phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa 
phương phải phục tùng Trung ương .

• Người nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh của Đảng ta. 
Đoàn kết chặt chẽ và kỷ luật nghiêm khắc. Hai điều đó 
không thể tách rời nhau. Kỷ luật nghiêm để bảo đảm tư 
tưởng nhất trí và hành động thống nhất của toàn Đảng, 
toàn dân”. Chính vì vậy, “Chủ trương của Đảng ta là: 
Trong nội bộ thì mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê 
bình. Nguyên tắc tổ chức thì cự kỳ nghiêm... thống nhất ý 
chí, thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật, tập trung 
lãnh đạo là việc cực kỳ cần thiết và cực kỳ quan trọng”



Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để Đàng thường 
xuyên trở nê trong sạch, vững mạnh. Có lúc Người đặt “phê bình” trước “tự 
phe binh”, nhưnư nhiều hon cà là đặt “tự phế bình’ trước “phê bình”, đồ 
không phải ngẫu, nhiên mà có dụng ỷ rõ ràng. Đó là dụng ý nhấn mạnh tự 
phê bình trươc rồi sau đó mói phê bình ngươi khác. Trong thực tế, tự phề 
bình khó khăn hon là phê bình người khác.

• về mục đích tự phê bình và phê bình, Hồ,Chí Minh chỉ rõ: cốt để giúp nhau 
sửa chữa, giúp ộhau tiến bộ, cốt đế sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đủng 
hơn, cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên hàng 
ngày phải tự kiểm,điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải tự rửa 
mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh tật nên Đảng sẽ mạnh 
khỏe vô cùng.

• Đế đạt mục đích ấy,,thái độ tự phê bình và phê bình là phải thành khẩn, 
trụng thực, kiên quyết và cổ văn hóa. Tự phe bình và phê bình “phải ráo 
riết , “triệt để”, thất thà, không ,nể nang, không thêm bớt. Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh, nếu koong kiên quyết tự phe bình và phê bình thì, cũng giống 
như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uổng thuốc, để bệnh ngày 
càng nặng thêm, nguy đến tính mạng (giấu bệnh sợ thuốc) nhưng cách phe 
bình phải thành thạt, thấm đượm iòng nhân ái. Phe bình không phải để soi 
mói, phê bình phải công khai.

• Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc tự phê bình và phê bình phải có 
tính chất xây dựng, không mỉa mai, nói xấu, tránh phê bình 
lung tung, không chịu trách nhiệm và tránh trù dập người phê 
bình.

• Bên cạnh tính kiên quyết tự phê bình và phê bình, Hồ Chí 
Minh rất coi trọng “cái tâm” trong sáng khi phê bình. Năm 
1966, Người bổ sung một câu trong bản Di chúc: “Phải có tình 
đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

• Quan điểm của Hồ Chí Minh là: “một đảng mà giấu giếm 
khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa 
nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà 
có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, 
rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là 
một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
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■ tư, Đáng thê hiện rõ bản chất giai cấp công nhân là Đáng phải gần 
gũị dán, đoàn kết dận, học hói dân, giác ngọ dân và lãnh đạo dán, thực hiện 
mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Đảng phải liên hệ mật thiết với nhân dân, nguyên lý này được quy định bởi 
val trò và sức mạnh của chính nhân dân.

Trong chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, dân là gốc của nước, là nguồn sức 
mạnh, là lực lượng tọ lơn của Đảng, củạ cách mạng. Trí tuệ và năng lực 
sáng tạọ cua Đảng đều bẳt nguồn từ quần chúng nhân dân. Theo NgựòỊ 
trong bầu trời không gì bằng nhân dân, trong thế giới khôns gì mạnh bằng 
sức mạnh đoàn kết của nhân dân, Hồ Chí Minh khăng định:

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều cùa dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc cùa dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phù Trung ương do dâncứ ra.
Đoàn thế từ Trung ương đến xã do dân tô chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở  nơi dân

» M ố i liên hệ mât thiết của đảng chân chính cách mạng 
với nhân dân, theo Hồ Chí Minh, phải được thể hiện ỏ' 
những nội dung chủ yếu sau:

• M ột /à, mọi hoạt động của đảng đều nhằm phục vụ nhân 
dân, phụng sự Tổ quốc; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
của nhân dân. Đảng thực sự tỏ rõ là đại biếu trung thành 
cho lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và của dân 
tộc.



Hai là. phải gần dân, tin dân. dựa vào dân. học hỏi dân.
• Mối liên hệ mật thiết cúa Đảng với nhân dân không chỉ thể 

hiện ở mục đích hoạt động của Đảng. Nó còn được biểu hiện 
sinh động ở phương phầp7cách thức hoạt động cẩ Đảng trong 
quan hệ với nhân dan, nhất là hoạt động củã cac cơ sở đảng, 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở7 
Người viết: “mỗi cán bộ chính quyền và đoàn thể cần phải:

• Luôn luôn gân gũi nhân dân.
• Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân.
• Học hỏi nhân dân

• Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền giải thích, cổ động, 
giáo dục, tố chức nhân dân lãnh đạo, dựa vào nhân dân để thực 
hiện nguyên vọng chính đáng của nhân dân”.

• Người cho rằng, “Bốn điều ấy phải đi song song với nhau., Vì 
không gần gũi dân thì không hiểu biết dân. Không hiểu biết 
dân thì không học hỏi được kinh nghiệm và sáng kiến của dân”

Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng 
viên rằng: đối với dân, phải “tuyệt đối không được lên mặt 
“quan cách mạng”, “ra lệnh ra oai”, phải “khiêm tổn, 
không được kiêu ngạo”, “phải thực sự tôn trọng quyền 
làm chủ của nhân dân”, phải “tin tưởng lực lượng vĩ đại và 
đầu óc thông minh của quần chúng”... Chỉ có như vậy mới 
đoàn kết, lãnh đạo được nhân dân; Đảng mới được dân tin, 
dân phục , dân yêu mới làm tròn nhiệm vụ của người lãnh 
đạo



Ba là, cán bộ, đảng viên thật sự trone sạch, làm đúng 
“cần, kiệm, liêm, chính để cho dân tin, dân phục, dân 
yêu”. Phải hoan nghênh ý kiến phê bình của nhân dân, 
chân thành tiếp thu phê bình và quyết tâm sửa chữa. Thực 
tế cho thấy, nếu không chân thành tiếp thu ý kiến phê bình 
của dân, không chịu sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, thì sẽ 
đánh mất lòng tin của dân, dân sẽ ca thán, thậm chí bất 
bình. Khi ấy Đảng sẽ trở nên xa lạ với dân và tất nhiên, 
khó lãnh đạo được nhân dân.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quan 
điếm của giai cấp cồng nhân.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên là những chiến sĩ cách mạng tiên 
phong gưomg mẫu, nói đi đôi với làm, thực sự tỏ rõ vừa là 
người lãnh đạo, vừa là đày tớ thật trung thành của nhân dân.
Bản chất giai cấp công nhân của Đảng không chỉ thể hiện ở hệ 
tư tưởng, lý luận, ở đường lối chính trị, tố chức mà còn được 
biểu hiện cụ thể trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đảng là do nhiều đảng viên - những người tiên tiến, tự nguyện, 
có cùng mục đích họp lại. Phẩm chất chính trị, tài năng thực 
tiễn của cán bộ, đảng viên họp thành sức mạnh của Đảng.
Tính chất kiên định trong nhận thức và hành động của cán bộ, 
đảng viên là một trong nhũng nhân tố quan trọng kết thành bản 
chất của Đảng.



Sự ra đời, trưởng thành, phát triển của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, những thắng lợi cách mạng Việt Nam giành 
được... đều là kết quả của quá trình Hồ Chí Minh dày 
công giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên của Đảng, trở thành những chiến sĩ cách mạng trung 
thành, kiên cường phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, của dân tộc.

Đó là nhân tố cực kỳ quan trọng để giữ vững và phát 
huy bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của 
Đảng.

Thứ sáu, Đảng phải chăm lo xây dựng chính quyền thực sự 
của dân, do dân, vì dần, mang bản chai giai cấp công nhân, vừa có 
tính nhân dân, tính dân tộc sau sắc.

•  Theo Hồ Chí Minh, “sạu khi đã giành được chính quyền thì nhiệm  
vụ hàng đầu của giai cấp công nhân là phải tăng cương nền chuyên 
chính vo sản^để hoàn thanh nhiệm vụ lịch sử của cách mạng”. Với tư 
tưởng đó, Hồ Chí Minh đã chăm lo xây dựng một chính quyền của 
dân, do dân và vì dân, đặt dưới sự Ịãnh đạo cua Đảng, dựa chắc trên 
CO' s ở  công nông liên minh vững chắc.

•  Trong điều kiện đảng cầm quyền, bản chất giai cấp công nhân và tinh 
tiên phong của Đảng đưqc èiễu hiện tập trung thông qua bộ máy Nhà 
nước. V ớ ĩ tư duy đo, Hồ Chí Minh đạc biệt quan tâm, chăm lo xây 
dựng Nhà nước thực sự là cơ  quan đại diện quyền lực chính trị cao 
nhất của nhân dân, thực sự đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

• Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa I, N gười nói: “Chế độ ta là chế dộ 
dân chủ, tưc là nhấn dân là người chủ, mà Chính phủ là người đày tơ 
trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có mọt mục đích là: hết 
lòng he sức phụng sự Tổ quốc, phục vu nhân dân”.



•  Đảng Cộng sản cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phải là một 
đảng bảo đảm để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và la người chủ 
thực sự; để mọi quyền hạn đều là của dân, thuộc về dân

•  Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc làm trong sạch bộ máy Nhà 
nước, để Nhà nưóc làm tròn bốn phận đưọc nhân dân ủy thác. N gưòi 
đặc biệt nhấn mạnh, Nhà nước phải thực sự tỏ rõ là người đày tớ 
trung thành của nhân dân, phải hết sức chăm lo đòi sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân.

•  N gưòi viết: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức 
chăm nom  đến đờ i sổng  của nhân dân. N eu dân đói, Đấng và Chính 
phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng à Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là 
Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. 
Vì vạy, cán bộ đảng và chính quyền từ trên xuông dưới đểu phãi hết 
sức quan tâm  đến đờ i số n g  cùa nhân dân".

Thứ bảy, Đảng chăn chính cách mạng của giai cấp công 
nhân phải ìà một bộ phận khăng khít của phong trào cộng sản và 
công nhân quôc tê.

•  Đây là một nguyên tắc quan trong trong thuyết Mác - Lênin về Đảng  
Cộng sản. N guyên tăc này xuât phát từ bản chât của giai câp công  
nhân trong nen đại công nghiệp. Chính nền sản xuất đại công nghiệp 
là “sợi dây tự nhiên” thắt chặt tình đoàn kết giai câp công nhân giữa 
các nước.

•  Theo Ph. Ăngghen, sự đoàn kết quốc tế, nghĩa vụ quốc tế của các 
Đảng Công sản luôn luôn tôn tại, dù người ta “không tự coi mình và 
cũng chẳng tự tuyên bố mình là một bộ phận của Quốc tế đi nữa”. 
Thưc tiễn cuộc đấu tranh giai cấp đã đem đến cho giai cấp công nhân 
bài học: chỉ có đoàn kêt, giai câp công nhân mới có được sức mạnh 
đê tự giải phóng minh và giải phóng dân tộc, giải phóng những người 
la động và bị áp bức nói chung.

•  Vì vậy, năm 1920, Quốc tế Cộng sản kêu gọi: “V ô sản tất cả các 
nưóc và các dân tộc bị áp bức, đoàn kêt lại!”



• Thấm nhuần quan điểm đó của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí 
Minh luôn luôn chăm lo vun đắp tình đoàn kết keo sơn giữa 
các Đảng Cộng sản và công nhân Quốc tế. Người cho rằng: 
“Quan sơn muôn dặm một nhà. Bổn phương vô sản đều là anh 
em”. Nhờ có tình đoàn kết keo sơn ấy mà cách mạng Việt Nam 
có được sức mạnh đê giành những thẳng lợi vẻ vang.

• Trong thời đại mới, theo Hồ Chí Minh, trong cách mạng giải 
phóng dân tộc, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
phải biết “Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế 
vó sản ”. Cách mạng giải phóng dân tộc là bộ phận khăng khít 
của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới.

Tóm lai: Những nội dung trên đồng thời là những 
tiêu chí xác định bản chât giai câp công nhân của Đảng. 
Có người nói: giai câp công nhân Việt Nam sô người còn 
ít, không lãnh đạo được cách mạng. Hô Chí Minh đã bác 
bỏ và khăng định: “Lãnh đạo được haỵ là không, là do đặc 
tính cách mạng, chứ không phải do sô người nhiêu hay ít 
của giai câp”. Đặc tính cách mạng đó chính là bản chât 
giai cấp công nhân của Đảng. Thành phần giai cấp công 
nhân trong Đảng tuy lâ một yêu tô quan trọng đê xác định 
bản chât giai câp công nhân của Đảng, nhưng không phải 
là yếu tố duy nhất và quan trọng nhất. Theo Hồ Chí Minh, 
bảỵ yếu tố nêu trên mới là những yếu tố quyết định bản 
chât giai câp công nhân của Đảng.



' H Í  QUAN ĐIẾM VÈ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN

4.1. Khái niệm Tu' tuỏìig Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền
• Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một hệ thống 

các quan điêm mang bản chât cách mạng và khoa học. Đảng 
cầm quyền theo Hồ Chí Minh là Đảng lãnh đạo cách mạng 
trong điều kiện Đảng đã giành được quyên lực Nhà nước và 
trực tiêp lãnh đạo bộ máy Nhà nước, bảo đảm thực hiện thăng 
lợi mục tiêu xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chăc 
Tổ quốc Việt Nấm XHCN.

• Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Đảng ta là Đảng cầm quyển" có nghĩa là 
Người khẳng định bước ngoặt vĩ đại đánh dẩu sự chuyển biến 
vê chât trong vị thê của Đảng từ chưa có chính quyên trở thành 
có chính quyên. Đông thời, là bước ngoặt trong đôi mới nội 
dung, phưong thức lãnh đạo và xác định trách nhiệm của Đảng 
trước nhân dân.

4.2. M ục đích, lý tưỏng của Đảng cầm quyền
Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích 
phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quoc: "Mục đích cùa Đàng Lao động 
Việt Nam có thê gôm trong 8 chữ là: Đoàn kêt toàn dân, phụng sự Tô 
quốc".
Mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của Đảng ta được 
kết tinh hiện thân ở cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh 
"Cả đời tôi chi có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi cùa Tô 
quốc, và hạnh phúc cùa quốc dân" và thực tế suốt cuộc đòi hoạt 
động cách mạng của Ngưò'i đã "hêt lòng, hêt sức phục vụ Tô quôc, 
phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân ", và trước lúc đi xa, Người 
vẫn "tiếc rằng không được phục vụ lâu hom nữa, nhiều hom nữa".
- Phấn đấu, hy sinh vì độc lập thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh 
phúc của nhân dân là "ham muôn tột bậc" của Người. Khi còn "phải 
ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm 
nghèo... bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục 
đích, làm cho ích quôc lợi dân ".



- Mục đích thiêng liêng, cao cả, đầy tính nhân văn ,ấy của Hồ 
Chí Minh được thế hiện trong Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo 
của Đảng. "Tất cậ đường lối, phương châm, chính sách... cua 
Đảng đêu chị nhằm nâng cao đời song của nhân dân ", điều đó 
còn được thể hiện trong hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên và tổ chức đảng.
- Mọi hoạt động của Đảng đều hướng vào phục vụ nhân dân, 
phấn đấu hy sinh yì lợi ích của Tổ quoc, của nhân dân. "Ngoài 
lợi ích cùa Tô quôc, của giai cấp, của dân tộc. Đủng ta không 
có lợi ích nào khác ".Và "Nhưng người cộng sản chúng ta 
không một phút nàor được quên lý tường cao cả của mình là 
phân đâu chor Tô quốc hoàn toàn dộc lập, cho chủ nghĩa xã hội 
hoàn toàn thang lợi trên đất nước ta và trên toàn thê giới
- Mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản, xét tới cụng, và thực 
chất không co gì khac hơn là giác ngộ nhân dân, tổ chức, lãnh 
đạo nhân dân đấu tranh vì mọt cuộc sống tốt đẹp hơn - cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi ngươi.

4.3. Nhiệm vụ của Đảng cầm quyền 
Thứ nhất: Xây dựng đường lối chính trị đúng đấn, đường 
lối chính trị đúng đan là một vấn đề cốt lõi trong sự tồn tại 
và phát triển của Đảng. Vì thế, việc xây dựng đường lối 
chính trị trở thành một trong những vấn đề cực kỳ quan 
trọng của Đảng ta.
Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện vai 

trò lãnh đạo chính trị của mình chủ yểu bằng việc đề ra 
Cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng. 
Neu sai lầm về đường lối là sai lầm nghiêm trọng nhất của 
Đảng đối với toàn xã hội, với vận mệnh của Tổ quốc



Thực tiễn lịch sử của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế đã minh chứng điều đó. Hồ Chí Minh khẳng 
định: "phải có đường lối cách mạng đủng, có đảng của 
giai cấp vô sản lãnh đạo đúng. Đường lối ẩy chi có thế là 
đường lôi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một 
cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thê của dân tộc. ơ  Việt 
Nam, đường loi ấy chỉ có thế là đường lối của giai cấp vô 
sản và đảng của nó là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng 
phải thực sự là đội tiên phong dũng cảm và bộ tham mim 
sáng suốt của giai cấp vó sản, của nhân dân lao động và 
của cả dân tộc "

• Sáng tạo theo Hồ Chí Minh, đó là yêu cầu quan trọng hàng đầu 
của các Đảng Cộng sản trong việc áp dụng học thuyêt Mác - 
Lênin vào hoàn cảnh cụ thê của dân tộc mình đê xây dựng 
đường lối chính trị.

• Để có thể sáng tạo, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lênin, trước hêt phải năm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó 
là gốc, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

• Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng 
đường lối chính trị, một vấn đê đặt ra là viêc tiêp thu kinh 
nghiệm của Đảng Công sản anh em. Vì vậy, Hô Chí Minh cũng 
rất chú trọng đến tiếp thu "k in h  n g h iệ m  d ồ i d à o  c ủ a  c á c  n ư ớ c  
a n h  em , n h ư n g  c h ú n g  ta  c ũ n g  k h ô n g  th ê  á p  d ụ n g  n h ữ n g  k in h  
n g h iệ m  ấ y  m ộ t c á c h  m á y  m óc, b ở i v ì  n ư ớ c  ta  có  n h ữ n g  đ ặ c  
đ iể m  r iê n g  c ủ a  ta .. .  C h ủ n g  ta  p h ả i  k h ắ c  p h ụ c  b ệ n h  g iá o  đ iề u  
đ ô n g  th ờ i p h ả i  đ ê  p h ò n g  c h ủ  n g h ĩa  x é t  lạ i" .



• Chủ nghĩa Mác - Lênin mà Hồ Chí Minh lưu ý đó là chủ 
nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo, không được 
phép giáo điều. Neu biến chủ nghĩa Mác - Lênin thành 
công thức cứng đờ thì dường lối chính trị của Đảng chỉ là 
sự sao chép, rập khuôn và không chứa đựng khả năng thực 
thi trong thực tế cuộc sống.

• Xây dựng đường lối chính trị theo Hồ Chí Minh, phải tính 
đến những điều kiện cụ thể của đất nước và xu thế phát 
triển của thời đại trong từng giai đoạn hoặc cả một thời kỳ 
dài. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Không chú trọng đến đặc điểm 
của dân tộc mình trong khi học tập kinh nghiệm của các 
nước anh em, là sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa 
giáo điều"

• Khi học tập lý luận Mác - Lênin phải gắn với tình hình thực 
tiên của đât nước. Năm 1957, Hô Chí Minh khăng định: "Đảng 
ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lênin với tình hình thực 
tế cùa nước ta, cho nên đã thu được nhiều thắng lợi trong công 
tác. Tuy vậy, việc kêt hợp chân lý của chù nghĩa Mác - Lênin 
và thực tiên của cách mạng Việt Nam chưa được hoàn toàn, cỏ  
nhiều sai lầm là do thiếu sự kết họp đó ”.

Ví dụ những sai lầm trong cài cách ruộng đất, chỉnh đốn 
tổ chức, xây dựng kinh tế.

•T ừ  thực tế của cách mạng, trong từng thời kỳ trở thành căn cứ 
cực kỳ quan trọng đê Đảng ta hoạch định đường lôi, chủ 
trương. Chính những vấn đề thực tiễn, đến lượt nó lại bổ sung 
cho những vấn đê lý luận Mác - Lênin. Hô Chí Minh cho rằng: 
"Lý luận không phải là một cải gì cứng nhắc, nỏ đầy tính chất 
sáng tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết 
luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động"



• Đế có đường lối chính trị đúng, Đảng phải thật sự là đội 
tiên phong và là bộ tham mưu sáng suốt của giai câp vô 
sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Bởi vì, 
đường lôi chính trị phản ánh một cách rât rõ ràng trình độ, 
năng lực của Đảng. Đảng yêu kém, năng lực hạn chê...thì 
đường lôi chính trị mà Đảng đê ra khó mà đúng đăn được. 
Để Đảng đề ra đường lối chính trị đúng yêu cầu cần phải, 
không ngừng nâng cao trình độ lý luận.

• Bởi vì, lý luận là sự tổng kết kinh nghiệm của loài người, 
là tông hợp những tri thức vê tự nhiên, xã hội trong quá 
trình lịch sử; Găn lý luận với thực tiên, tránh lý luận 
xuông, phải gắn lý luận Mác - Lênin với việc phân tích và 
giải quyêt các vân đê cụ thê của cách mạng Việt Nam cho 
phù hợp với điêu kiện Việt Nam

• Trong khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin thì phải bổ 
sung, làm phong phú thêm lý luận đó bằng những kết luận 
mới rút ra từ trong thực tiễn cách mạng nước ta. Hồ Chí 
Minh cho rằng: "Thống nhất giữa lý luận và thực tiên là 
một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực 
tiên không có lý luận hướng dân thì thành thực tiên mù 
quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận 
suông”



• Mỏ' rộng và thực hành dân chủ trong Đảng để mọi đảng 
viên đóng góp hêt ý kiên của mình cho Đảng trên tinh 
thân xây dựng theo đúng các nguyên tăc tô chức và sinh 
hoạt đảng; Phải nghiên cứu tình hình cụ thể, sâu sát, tỉ mỷ 
và có tác phong công tác tôt, tránh quan liêu, đại khái, 
hình thức.

• Phải nắm vững quy luật phát triển của cách mạng, phải 
tính toán thật cân thận những điêu kiên cụ thê, những biện 
pháp cụ thể. Ke hoạch phải chắc chắn, cân đối, chớ đem 
chủ quan của mình thay cho điều kiện thực tể.

• Phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái. 
Phải xây dựng tác phong điêu tra, nghiên cứu trong mọi 
hoạt động công tác cũng như khi định ra đường lối, chủ 
trương của Đảng

"" T hứ  hai, xây dựng Nhà nưóc thật sự của dân, do 
dân, vì dân, đây là điểm khác biệt về bản chất giữa 
Đảng Cộng sản và Đảng Tư sản trong cầm quyền.

• Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vấn đề quyền lực thuộc về 
nhân dân là vấn đề nguyên tắc, là bản chất chế độ mới mà 
Đảng ta, nhân dân ta ra sức xây dựng. Đảng lãnh đạo cách 
mạng, lãnh đạo chính quyên là nhăm thiêt lập và củng cô 
quyên làm chủ của dân, mọi quyên lực phải thuộc vê dân.

• Theo Hồ Chí Minh: "Sau khi đã giành được chính quyền 
thì nhiệm vụ hàng đẩu của giai cấp công nhân là phải tăng 
cường nên chuyên chính vô sản đê hoàn thành nhiệm vụ 
lịch sử của cách mạng".Từ đó Hồ Chí Minh đã chăm lo xây 
dựng một chính quyên của dân, do dân, vì dân đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, dựa trên cơ sở liên minh công -  nông.



• Trong điều kiện Đảng cầm quyền bản chất giai cấp công 
nhân và tính tiến phong của Đảng được biểu hiện tập trung 
thông qua bộ máy Nhà nước. Với tư duy đó, Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Nhà nước thực sự là 
cơ quan đại diện quyền lực chính trị cao nhất của nhân 
dân, thực sự bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

• Người cho rằng: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân 
dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung 
thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: 
hết lòng hết sức phụng sự Tố quốc, phục vụ nhân dân

• Đe nhân dân thực sự là người làm chủ, thực sự để mọi 
quyền hạn đều là của dân, thuộc về nhân dân. cần  phải 
đặc biệt quan tâm đên việc làm trong sạch bộ máy Nhà 
nước để Nhà nước làm tròn bổn phận được nhân dân uỷ 
thác. Nhà nước phải thực sự tỏ rõ là người đày tớ trung 
thành của nhân dân, phải hết sức chăm lo đời sông vật 
chất, tinh thần của nhân dân.

• Người viết: "Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải 
hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân 
đói, Đảng và Chỉnh ph ủ  có lôi; nếu dân rét là Đảng và 
Chính p h ủ  có lôi, nếu dân dốt là Đảng và Chỉnh phủ có 
lôi; nếu dân om là Đảng và Chính phủ có lôi. Vì vậy, cán 
bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới đều phải hết 
sức quan tâm đến đời sổng của nhân dân"



• Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng nước ta Hồ 
Chí Minh thườns căn dặn: "Cán bộ Đảng, cản bộ chính 
quyển không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. 
Cản bộ Đảng cũng như cán bộ chỉnh quyền, ngay cả Bác 
là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân, phải hết 
lòng hêt sức phục vụ nhân dân, phải cân, kiệm, liêm, 
chỉnh"

Thứ ba, p h ả i thực hiện m ối liên hệ m ật thiết với nhân 
dân, bảo đảm (¡uyên làm chủ của nhân dân. Nguyên lý này 

được quy định bỏi vai trò và sức mạnh của chính nhân dân.
Trong chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, dân là gốc của nước, là 
nguôn sức mạnh, là lực lương to lớn của Đảng, của cách mạng. 
Trí tuệ và năng lực sáng tạo của Đảng đêu băt nguôn từ quân 
chúng nhân dân, theo Hô Chí Minh: trong bâu trời không gì 
quý băng nhân dân, trong thê giới không gì mạnh băng sức 
mạnh đoàn kêt của nhân dân.
Hồ Chí Minh khẳng định: "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao 

nhiêu quyển hạn đều của dân. Công việc đoi mới, xây dựng là 
trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công 
việc của dân. Chỉnh quyên từ xã đên Chính phủ Trung ương do 
dân cử ra. Đoàn thê từ Trung ương ãên xã do dân tô chức nên. 
Nói tóm lại, quyên hành và lực lượng đêu ở nơi dân" .



• Những quan niệm đó càng làm sâu sắc thêm tình cảm của 
Hồ Chí Minh đối với nhân dân, đối với dân tộc. Nó trở 
thành tư tưởng nền tảng chỉ đạo mọi hoạt động lãnh đạo 
cách mạng của Hồ Chí Minh. Trong đó, Người đặc biệt 
quan tâm, giáo dục, rèn luyện cho Đảng phải luôn giữ 
vững, củng cố và không ngừng tăng cường mối liên hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

• Theo Hồ Chí Minh mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với dân 
được thể hiện: Mọi hoạt động của Đảng đều nhằm phục vụ 
nhân dân, phụng sự Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, tự do hạnh 
phúc của nhân dân. Đảng thực sự tỏ rõ là đại biểu trung thành 
cho lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và của dân tộc. 
Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho 
dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 
tránh...Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý.

• Bởi vì, mục đích lý tưởng của Đảng Cộng sản xét tới cùng và 
thực chất không có gì khác hon là giác ngộ nhân dân, tổ chức, 
lãnh đạo nhân dân đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó 
là, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người; phải gần 
dân, tin dân, dựa vào dân, học hỏi dân.



- Mối liên hệ mật thiết của Đảng với dân không chỉ thể 
hiện ở hoạt độns mục đích của Đảng. Nó còn được biểu 
hiện sinh động ở phương pháp, cách thức hoạt động của 
Đảng trong quan hệ với dân, nhất là hoạt động của các cơ 
sở đảng, của đội ngũ cán bộ đảng viên tại cơ sở.
Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Mỗi cán bộ chính quyền và đoàn thể 
cần phải: luôn gần gũi nhân dân. Ra sức nghe ngóng và 
hiêu biêt nhân dân. Học hỏi nhân dân. Lãnh đạo nhân dân 
băng cách tuyên truyền, giải thích, cô động giáo dục, tố 
chức nhân dân, dựa vào nhân dân đế thực hiện nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân. Bổn điểu ấy phải đi song 
song với nhau. Vĩ không gần gũi dân thì không hiếu biết 
dân, không hỉêu biết dân thì không học hỏi dược kinh 
nghiệm và sáng kiến của dân " .

• Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn cán bộ, đảng viên, đối 
với dân phải tuyệt đối không được lên mặt "quan cách 
mạng", "ra lệnh cho oai", phải "khiêm tốn, không được 
kiêu ngạo", phải "thực sự tôn trọng quyền làm chủ của 
nhân dân", phải "tin tưởng lực lượng v ĩ dại và đầu óc 
thông minh của quần chúng"... chỉ có như vậy mới đoàn 
kết, lãnh đạo được nhân dân thì Đảng mới được dân tin, 
dân phục, dân yêu, mới làm tròn nhiệm vụ của người lãnh 
đạo; Cán bộ và đảng viên phải thật sự trong sạch "cần, 
kiệm, liêm, chính" để cho dân tin, dân phục, dân yêu.



• Phải hoan nghênh ý kiến phê bình của nhân dân, chân 
thành tiếp thu phê bình và quyết tâm sửa chữa. Thực tế 
cho thấy, nếu không chân thành tiếp thu ý kiến phê bình 
của dân, không chịu sửa chữa sai lầm, khuyết điểm thì sẽ 
đánh mất lòng tin của dân, dân sẽ ca thán thậm chí bất 
bình. Khi ấy, Đảng sẽ trở nên xa lạ với dân và tất nhiên 
khó lãnh đạo được nhân dân.

4. 4. Đảng cầm quyền phải thường xuyên chăm lo công 
tác cán bộ, phải "nắm cán bộ"

• Theo Hồ Chí Minh, mọi việc thành bại của cách mạng đều 
liên quan đến vấn đề cán bộ. Do vậy: “Đảng nắm cán bộ 
để làm cho thành phần đảng viên trong sạch... phải nâng 
cao trình độ lý luận và chính trị của đảng viên, phải tăng 
cường tính tổ chức và tính kỷ luật của đảng viên. Phải 
phát triển tính hăng hái và hoạt động chỉnh trị của đảng 
viên "



• Nắm cán bộ khôn£ chỉ trong hệ thống tổ chức của Đảng 
mà cả troné hệ thông chính trị và toàn xã hội. Vì, có năm 
chăc cán bộ mới có cơ sở đánh aiá đúne cán bộ, từ đó mà 
bô trí, bôi dưỡng, giáo dục, đê bạt, sử dụng cán bộ một 
cách khoa học và hiệu quả.

• Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, chống cho 
được những thói hư, tật xâu, sự thoái hoá, biên chât trong 
điều kiện Đảng cầm quyền. Người luôn day dứt, trăn trở, 
thậm chí lo lăng trước các căn bệnh của chủ nghĩa cá 
nhân, nhât là những bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu, có 
nguy cơ đưa Đảng đên nguy cơ thoái hoá, biển chất, căn 
bệnh nàỵ theo Hô Chí Minh là "giặc nội xâm", là kẻ thù 
nguy hiếm. Bởi vì, nó không mang gươm, súng mà nó 
năm ngay trong các tô chức của ta đê làm hỏng việc của 
ta.

•  N gười đã cảnh báo căn bệnh này ngay từ khi đất nưóc ta còn rất 
nghèo, từ khi cán bộ đang còn "ba cùng", đồng cam cộng khổ với 
nhận dân. Trong qua trình lãnh đạo chỉ đạo cách rnạng N gười luôn 
nhắc nhỏ' phải rèn .luyện đạo đưc cách mạng: "Cần, kiếm, liêm, 
chính" kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, gột,rửa chủ 
nghĩa cá nhân. Bởi vi, chủ nghĩa ca nhân " Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi 
tĩnh hư, nết xấu...nó là kè thù hung ác cùa đạo đức cách mạng, cùa 
chù nghĩa xã hội".

•  N gười đã dự báo một nguy cơ  đó là chủ nghĩa ẹá nhận không dừng ở  
mọt người, một cá nhân mà có thể lây lan biến chất tới cả m ột tập 
thể, mọt tổ chưc.

•  N gười chỉ rõ: "Một dân tóc¿ một đảng và mọi con người, ngày hôm 
qua là vĩ đạt có sức hap dẫn lớn, khong nhất định ngày hôm nay và 
ngày mai văn được mọir người yêu mên và ca ngợi, nếu lòng dạ 
không trong sáng nữa, nếu sa vào chù nghĩa cá nhan" . Thực tế điệu 
nàỵ đã xảy ra va trở thành tai hoạ của nhiều Đảng Cộng sản ở  nhiều 
quốc gia. N gay ỏ' nưóc ta cũng đã có không ít trường hợp kể cả cá 
nhân và tập thế đã roi vào tình trạng này



• Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, khóa XI của Đảng: Một sổ 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đã đánh giá: 
“Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có 
những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số 
cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý 
tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, CO' hội, thực 
dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, 
tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. . Đây thực 
sự đang là nỗi nhức nhối của xã hội, gây bất bình cho 
nhân dân và là nỗi đau của Đảng.

Kết luân
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm 

quyền là một việc làm hểt sức quan trọng và cấp thiết. 
Trong thời diêm hiện nay lại càng quan trọng và cân thiêt 
hơn bao giờ hêt. Đê thực hiện tôt cuộc vận động xây dựng 
và chỉnh đốn đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng 
phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những tư tưởng Hồ 
Chí Minh vê Đảng câm quyên thật sự tự giác rèn luyện, tu 
dưỡng theo những lời dạy của Người thì nhât định Đảng ta 
sẽ khăc phục được những nguy cơ sai lâm của một Đảng 
cầm quyen, giữ gìn được bản chất và truyền thống tốt đẹp 
của Đảng, tiêp tục được nhân dân tin yêu, ủng hộ.


